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Lý do và sự cần thiết lập điều chỉnh quy hoạch chung
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1. MỞ ĐẦU
1.1. Lý do và sự cần thiết lập điều chỉnh quy hoạch chung
Thành phố Hải Dương là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hoá, khoa học kỹ thuật, du lịch, dịch vụ và là thủ phủ của tỉnh Hải Dương; Là đầu mối giao thông, giao lưu trong vùng tỉnh, vùng liên tỉnh; Có vai trò quan trọng thúc đẩy sự phát triển kinh tế, xã hội đối với tỉnh, khu vực, vùng đồng bằng sông Hồng, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ.

Thành phố Hải Dương có vị trí quan trọng: nằm trên hành lang kinh tế: Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh và kề sát vành đai kinh tế ven biển Vịnh Bắc Bộ. Đây là lợi thế vô cùng lớn trong việc giao lưu, trao đổi thương mại với Thủ đô Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh và các tỉnh lân cận: Bắc Giang, Bắc Ninh, Thái Bình, Hưng Yên, Hà Tây.

Trong vùng thủ đô Hà Nội, đô thị Hải Dương được xác định là đô thị trung tâm cấp vùng, phát triển công nghiệp nhẹ, kỹ thuật cao và hỗ trợ phát triển các loại công nghiệp chế biến của vùng đồng bằng phía Nam, Đông Nam đồng bằng sông Hồng.

Điều chỉnh Quy hoạch chung Thành phố Hải Dương đến năm 2030 đã được UBND tỉnh Hải Dương phê duyệt theo Quyết định số 1960/QĐ-UBND ngày 04/7/2017 (sau đây gọi là QHC 2017). Trên cơ sở Quy hoạch chung đã được phê duyệt, tỉnh Hải Dương và thành phố Hải Dương đã nhanh chóng triển khai lập các đồ án Quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc để cụ thể hóa các định hướng chiến lược của quy hoạch chung, kêu gọi các nhà đầu tư tham gia thực hiện các dự án trên địa bàn quy hoạch. Sau hơn 03 năm triển khai thực hiện công tác xây dựng, thu hút đầu tư theo Đồ án QHC2017, đến nay thành phố Hải Dương đã có những bước phát triển, bộ mặt đô thị, hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và dịch vụ đã đạt được những kết quả khả quan.

Quá trình triển khai quy hoạch cũng cho thấy một số bất cập cần phải nghiên cứu xem xét, điều chỉnh như sau:

- Quy hoạch chung Thành phố Hải Dương được UBND tỉnh Hải Dương phê duyệt năm 2017 tại thời điểm thành phố Hải Dương là đô thị loại II với ranh giới quy hoạch được lập trên phạm vi địa giới hành chính thành phố Hải Dương năm 2017 và 08 xã: Minh Tân, Đồng Lạc (huyện Nam Sách), Tiền Tiến, Quyết Thắng (huyện Thanh Hà), Ngọc Sơn (huyện Tứ Kỳ), Gia Xuyên, Liên Hồng, Thống Nhất (huyện Gia Lộc). Tổng diện tích lập quy hoạch là 130 km2. Ngày 17/5/2019 Thủ tướng chính phủ đã ra Quyết định số 580/QĐ-TTg công nhận thành phố Hải Dương mở rộng đạt tiêu chí đô thị loại I trực thuộc tỉnh Hải Dương, trong đó ranh giới xét đánh giá đô thị loại I bao gồm địa giới hành chính thành phố Hải Dương với 21 đơn vị hành chính và khu vực 08 xã mở rộng theo như phạm vi lập QHC2017. Tuy nhiên, ngày 16/10/2019 Ủy ban thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 788/NQ-UBTVQH14 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Hải Dương, nhập diện tích 05 xã: Tiền Tiến, Quyết Thắng (huyện Thanh Hà), Ngọc Sơn (huyện Tứ Kỳ), Gia Xuyên, Liên Hồng, Thống Nhất (huyện Gia Lộc) vào địa giới hành chính thành phố Hải Dương. Sau khi sát nhập, thành phố Hải Dương có 25 đơn vị hành chính gồm 19 phường và 06 xã, tổng diện tích thành phố là 111,68 km2. Như vậy, ranh giới hành chính thành phố Hải Dương hiện nay đã bị thu hẹp so với phạm vi ranh giới lập QHC2017.
· Cùng với việc phát triển mạnh mẽ kinh tế xã hội của Tỉnh Hải Dương nói chung và Thành phố Hải Dương nói riêng, trong thời gian qua đã thu hút được nhiều nhà đầu tư chiến lược tới phát triển các dự án trên địa bàn, nhiều đề xuất đầu tư mới đã được đặt ra có những khác biệt với định hướng của QHC 2017, cần phải nghiên cứu định hướng trong tổng thể. Một số định hướng Quy hoạch chung tại một số khu vực chưa phát huy được lợi thế, hoặc có những bất cập với hiện trạng cần phải xem xét lại để tạo thuận lợi cho sự phát triển dài hạn.

· Thực trạng phát triển nhanh đô thị trong thời gian gần đây cho thấy một số vấn đề cần phải kiểm soát chặt chẽ gồm: Phát triển hạ tầng để giảm ùn tắc giao thông, kiểm soát công trình cao tầng, bố trí hệ thống hạ tầng xã hội cho các khu vực phát triển đô thị, kiểm soát các tác động ô nhiễm môi trường, bố trí các không gian công cộng cho cộng đồng và du khách.

Với các yêu cầu nêu trên, Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến chỉ đạo tại văn bản số 572/TTg-CN ngày 19/5/2020, yêu cầu UBND tỉnh Hải Dương thực hiện rà soát, lập điều chỉnh Quy hoạch chung (tổng thể) thành phố Hải Dương đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Để có cơ sở pháp lý cho công tác lập đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung Thành phố Hải Dương, phát triển đô thị Hải Dương xanh, thông minh, hiện đại, đáng sống, khắc phục các tồn tại của quá trình phát triển đô thị, hướng tới mục tiêu mà Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVII đã đề ra: đến năm 2025 Hải Dương là tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, năm 2030 là tỉnh công nghiệp hiện đại, tạo nền tảng để Hải Dương sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, cần tiến hành lập nhiệm vụ quy hoạch trình Bộ Xây dựng thẩm định và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo quy định pháp luật về Quy hoạch đô thị. 
1.2. Cơ sở lập quy hoạch
1.2.1. Căn cứ pháp lý, văn bản chỉ đạo
· Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/06/2009; 

· Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014; 

· Luật Di sản văn hóa số 10/BHN-VPQH ngày 23/07/2013 của Quốc hội;
· Luật du lịch số 09/2017/QH14 ngày 19/6/2017;

· Luật quy hoạch số 21/2017/QH14 ngày 24/11/2017;

· Nghị quyết 1210/2016/NQ-UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị;

· Nghị quyết số 788/NQ-UBTVQH14 ngày 16/10/2019 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Hải Dương;
· Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/04/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị; 

· Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/05/2015 Quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng;

· Thông tư số 01/2011/TT-BXD ngày 27/01/2011 của Bộ Xây dựng hướng dẫn đánh giá môi trường chiến lược trong đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị.

· Thông tư số 06/2013/TT-BXD ngày 13/5/2013 của Bộ xây dựng hướng dẫn nội dung thiết kế đô thị;

· Thông tư số 16/2013/TT-BXD ngày 16/10/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2013/TT-BXD của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn về nội dung Thiết kế đô thị

· Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016 của Bộ Xây dựng, quy định về hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù;

· Thông tư số 22/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ Xây dựng về việc Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng: QCXDVN 01:2019/BXD; 

· Quyết định 445/QĐ-TTg ngày 7/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh định hướng quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống đô thị Việt Nam đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2050;

· Quyết định 2623/QĐ-TTg ngày 31/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án ”Phát triển các đô thị Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2013-2020”;
· Quyết định số 198/QĐ-TTg ngày 25/01/2014 của Thủ tướng chính phủ về việc Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030;

· Quyết định số 326/QĐ-TTg ngày 01/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển mạng lưới đường bộ cao tốc Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030;

· Quyết định số 768/QĐ-TTg ngày 06/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050;

· Quyết định số 1960/QĐ-UBND ngày 04/7/2017 của UBND tỉnh Hải Dương phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Hải Dương đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; 

· Quyết định số 580/QĐ-TTg ngày 17/5/2019 của Thủ tướng chính phủ công nhận thành phố Hải Dương mở rộng đạt tiêu chí đô thị loại I trực thuộc tỉnh Hải Dương;
· Nghị quyết số 788/NQ-UBTVQH14 ngày 16/10/2019 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Hải Dương;
· Văn bản số 572/TTg-CN ngày 19/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc Điều chỉnh cục bộ một số khu vực thuộc đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Hải Dương;
· Văn bản số 2374/UBND-VP ngày 03/7/2020 của UBND tỉnh Hải Dương về việc Rà soát lập điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Hải Dương đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

· Nghị quyết Đại hội đại biểu đảng bộ thành phố Hải Dương nhiệm kỳ 2020-2025;

· Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025;

· Các Văn bản pháp lý, văn bản chỉ đạo có liên quan.

1.2.2. Cơ sở Quy chuẩn, tiêu chuẩn

· Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây dựng: QCXDVN: 01/2019/BXD ngày 31/12/2019 của Bộ Xây dựng; 

· Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình Hạ tầng kỹ thuật: QCVN 07/2016/BXD ngày 26/07/2015 của Bộ Xây dựng;

· Quy chuẩn, tiêu chuẩn chuyên ngành của Việt Nam và những tài liệu khác có liên quan.

1.2.3. Cơ sở tài liệu, số liệu, bản đồ

· Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020)

· Các quy hoạch chuyên ngành về giao thông, công nghiệp, du lịch, thương mại, môi trường vv... có liên quan;
· Các đồ án quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng trong thành phố, các quy hoạch về công nghiệp, du lịch, thương mại,... có liên quan của tỉnh;
· Các kết quả điều tra, khảo sát, các số liệu, tài liệu về khí tượng thủy văn, địa chất công trình, hiện trạng kinh tế xã hội, hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật... và các tài liệu khác có liên quan;
· Bản đồ đo đạc địa hình tỷ lệ 1/5.000 - 1/10.000 theo tọa độ VN2000 do cơ quan có thẩm quyền cung cấp. 

· Bản đồ hiện trạng sử dụng đất thành phố Hải Dương.

1.3. Phương pháp tiếp cận lập điều chỉnh quy hoạch:


Nghiên cứu lập đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung được tiếp cận các phương pháp quy hoạch tiên tiến trên thế giới đảm bảo yêu cầu phát triển lâu dài và phù hợp với các điều kiện thực tiễn của địa phương:


- Phương pháp kế thừa;


- Quy hoạch với sự tham gia;


- Quy hoạch chiến lược và linh hoạt;


- Quy hoạch tích hợp Đa ngành;

1.4. Mục tiêu điều chỉnh quy hoạch
· Cụ thể hóa định hướng phát triển đô thị và dân cư nông thôn toàn tỉnh.

· Đầu tư xây dựng hoàn thiện các tiêu chí đô thị loại I.

· Phát triển Thành phố Hải Dương với những vị thế và xu hướng phát triển mới, trong bối cảnh hội nhập quốc tế và toàn cầu hoá, khai thác có hiệu quả những tiềm năng phát triển của thành phố theo hướng phát triển bền vững;

· Xây dựng thành phố Hải Dương thành một đô thị văn minh, xanh, thân thiện với môi trường với hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại; chủ động ứng phó có hiệu quả thiên tai và biến đổi khí hậu. 
· Làm cơ sở để xây dựng các chương trình, dự án đầu tư phát triển đô thị.

1.5. Ranh giới, quy mô và thời hạn lập điều chỉnh quy hoạch
1.5.1. Ranh giới lập điều chỉnh quy hoạch:
Ranh giới khu vực lập điều chỉnh quy hoạch là toàn bộ ranh giới hành chính thành phố Hải Dương được điều chỉnh theo Nghị quyết số 788/NQ-UBTVQH14 ngày 16/10/2019 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Hải Dương, bao gồm 19 phường và 06 xã.
Ranh giới khu vực quy hoạch được xác định cụ thể như sau: 

- Phía Bắc giáp huyện Nam Sách;

- Phía Nam giáp huyện Gia Lộc và huyện Tứ Kỳ;

- Phía Đông giáp huyện Kim Thành và huyện Thanh Hà;

- Phía Tây giáp huyện Cẩm Giàng.
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Sơ đồ ranh giới phạm vi nghiên cứu
1.5.2. Quy mô lập quy hoạch

- Quy mô dân số năm 2019 khu vực lập điều chỉnh quy hoạch là 518.189 người, trong đó:

+ Dân số thường trú: 289.728 người
+ Dân số quy đổi: 228.461 người
· Diện tích tự nhiên là 111,64 km2.

1.5.3. Thời hạn quy hoạch


Để phù hợp với quy định của Luật Quy hoạch đô thị, thời hạn quy hoạch 20-25 năm, tầm nhìn dài hạn 30-50 năm, điều chỉnh thời hạn nghiên cứu lập quy hoạch chung Thành phố Hải Dương như sau:

· Quy hoạch ngắn hạn đến năm 2030;
· Quy hoạch dài hạn đến năm 2040;
· Tầm nhìn quy hoạch đến năm 2050.
2. TỔNG QUAN HIỆN TRẠNG THÀNH PHỐ HẢI DƯƠNG
2.1. Quá trình quy hoạch phát triển Thành phố Hải Dương
Thành phố Hải Dương được hình thành từ năm Gia Long thứ 3 (1804) với tên gọi Thành Đông. Triều đình nhà Nguyễn đã thiết kế xây dựng Thành Đông với mục tiêu trấn thành án ngữ vùng biên ải phía Đông kinh đô Thăng Long. Đến đầu thế kỷ XX, thực dân Pháp đã xây dựng Hải Dương là một trong 4 thành phố ở miền Bắc (gồm Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định, Hải Dương), nơi đây cũng là một trong những đô thị công thương nghiệp lớn nhất của miền Bắc

Tháng 8/1945, cùng với cả nước, thành phố cũng đã tiến hành tổng khởi nghĩa và giành chính quyền về tay nhân dân. Thực dân Pháp trở lại xâm lược nước ta một lần nữa, trong kháng chiến chống thực dân Pháp thị xã Hải Dương không có biến đổi lớn về tính chất và quy mô phát triển không gian đô thị.

Ngày 30/10/1954, thị xã Hải Dương được giải phóng.

Năm 1968, thị xã Hải Dương được mở rộng ra xã Ngọc Châu (Huyện Nam Sách). 

Năm 1969, các xã Thanh Bình, Cẩm Thượng, Tứ Minh, Việt Hoà (Huyện Cẩm Giàng) và Xã Hải Tân (Huyện Gia Lộc) cũng được chuyển về thị xã Hải Dương. Lúc này, thị xã gồm 12 đơn vị hành chính (5 phường và 7 xã). (Năm 1969 tỉnh Hưng Yên sáp nhập với tỉnh Hải Dương thành tỉnh Hải Hưng, đến năm 1997 tỉnh Hải Dương tái lập, tỉnh lỵ vẫn là thị xã Hải Dương).
Ngày 23/6/1997, Bộ Xây dựng có Quyết định số 293/BXD-KTQH công nhận thị xã Hải Dương là đô thị loại III. Ngày 6/8/1997, Chính phủ có Nghị định số 88/NĐ-CP V/v thành lập 7 phường (chia tách 1 phường thành 2 phường và chuyển 6 xã thành phường), và thành lập thành phố Hải Dương; quy mô thành phố gồm 13 đơn vị hành chính (11 phường và 2 xã).

Ngày 19/3/2008, Chính phủ ban hành Nghị định số 30/NĐ-CP V/v điều chỉnh địa giới hành chính các huyện Nam Sách, Gia Lộc, Tứ Kỳ, Cẩm Giàng để mở rộng thành phố Hải Dương; thành lập phường Tứ Minh, phường Việt Hoà và mở rộng địa giới hành chính phường Hải Tân thuộc thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương. Đến tháng 5/2009, Thành phố Hải Dương được công nhận là đô thị loại II.
Với mục tiêu phát triển Hải Dương trở thành đô thị loại I, một đô thị khỏe của vùng Bắc Bộ - trung tâm cấp vùng của vùng thủ đô Hà Nội, Điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Hải Dương đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được lập và được UBND tỉnh Hải Dương phê duyệt tại Quyết định số 1960/QĐ-UBND ngày 04/7/2017 với phạm vi quy hoạch bao gồm toàn bộ diện tích tự nhiên của thành phố với 21 đơn vị hành chính và khu vực mở rộng bao gồm 08 xã: Minh Tân, Đồng Lạc (huyện Nam Sách), Ngọc Sơn (huyện Tứ Kỳ), Tiền Tiến, Quyết Thắng (huyện Thanh Hà), Gia Xuyên, Liên Hồng, Thống Nhất (huyện Gia Lộc). Ngày 17/5/2019, thành phố Hải Dương mở rộng (bao gồm địa giới hành chính thành phố và khu vực 08 xã mở rộng theo QHC2017) được công nhận đạt tiêu chí đô thị loại I trực thuộc tỉnh Hải Dương. 
Thực hiện Nghị quyết số 788/NQ-UBTVQH14 ngày 16/10/2019 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Hải Dương, ranh giới hành chính thành phố Hải Dương được điều chỉnh với việc thành lập 2 phường thuộc thành phố Hải Dương, cụ thể: Thành lập phường Tân Hưng trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của xã Tân Hưng sau khi điều chỉnh; thành lập phường Nam Đồng trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của xã Nam Đồng; tích 05 xã: Tiền Tiến, Quyết Thắng (huyện Thanh Hà), Ngọc Sơn (huyện Tứ Kỳ), Gia Xuyên, Liên Hồng, Thống Nhất (huyện Gia Lộc) vào địa giới hành chính thành phố Hải Dương. 
Sau hơn 20 năm xây dựng và phát triển, với việc sáp nhập thêm 5 xã, thành phố Hải Dương hiện có diện tích tự nhiên là 111,64 km2, dân số trên 508.000 người với 25 đơn vị hành chính (19 phường, 6 xã).

Trong suốt quá trình hình thành và phát triển, thành phố Hải Dương luôn là Trung tâm chính trị, hành chính, kinh tế, văn hoá, khoa học kỹ thuật và là thủ phủ của tỉnh Hải Dương. 

2.2. Hiện trạng kinh tế xã hội

Những năm vừa qua, kinh tế của thành phố tiếp tục phát triển, tăng trưởng hàng năm cao hơn mức bình quân chung của tỉnh. Giai đoạn 5 năm 2016-2020, giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng (theo giá so sánh 2010) tăng bình quân 17,1%/năm (tăng 7,1 % so với mục tiêu Đại hội); Giá trị sản xuất các ngành thương mại, dịch vụ (theo giá so sánh 2010) tăng bình quân 15,4%/năm, tăng 0,4 % so với mục tiêu đề ra. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng bình quân 16,1%/năm. Kim ngạch xuất khẩu trên địa bàn tăng bình quân 15,4%/năm, Dịch vụ du lịch, vận tải, ngân hàng, bảo hiểm phát triển nhanh, sản phẩm đa dạng, chất lượng dịch vụ ngày càng được nâng cao. Thành phố hình thành các hình thành nhiều vùng lúa tập trung, vùng rau an toàn, vùng trồng hoa, trang trại chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.

Trong 05 năm, tổng thu ngân sách trên địa bàn thành phố ước đạt 12.258 tỷ đồng; thu ngân sách nhà nước ước đạt 5.658 tỷ đồng, tăng bình quân trên 21% so với chỉ tiêu kế hoạch tỉnh giao; chi ngân sách thành phố ước đạt 5.623 tỷ đồng, tăng 32,9% so với kế hoạch tỉnh giao và 19,85% kế hoạch thành phố xây dựng.
2.3. Hiện trạng dân số, lao động

Theo số liệu thống kê năm 2019, dân số thường trú trên địa bàn 19 đơn vị hành chính cấp phường và 06 xã ngoại thành thuộc Thành phố Hải Dương là 289.728  người. Ngoài ra, trong khu vực có lượng lớn dân số tạm trú là lao động cho các khu công nghiệp, lực lượng sinh viên, học sinh tại các trường đào tạo, dạy nghề trong thành phố, lực lượng khách vãng lai tới thụ hưởng các dịch vụ tiện ích về y tế, thương mại, dịch vụ, tham quan du lịch….. Tổng dân số bao gồm cả dân số quy đổi là 518.189 người, trong đó khu vực nội thành là 450.575 người.
Bảng 1: Hiện trạng diện tích dân số năm 2019 các đơn vị hành chính TP Hải Dương:

	TT
	Tên đơn vị hành chính
	Diện tích

(km2)
	Dân số 2019 (người)

	
	
	
	Dân số 2019 thường trú
	Dân số quy đổi
	Tổng dân số

	
	TP Hải Dương mở rộng
	
	
	
	

	A
	Thành phố Hải Dương
	111,68
	289.728
	228.461
	518.189

	I
	Các phường nội thành
	66,10
	234.366
	216.209
	450.575

	1
	P. Cẩm Thượng
	2,64
	10.818
	
	

	2
	P. Bình Hàn
	2,38
	19.638
	
	

	3
	P. Ngọc Châu
	1,94
	16.850
	
	

	4
	P. Nhị Châu
	3,17
	8.143
	
	

	5
	P. Quang Trung
	1,04
	11.492
	
	

	6
	P. Nguyễn Trãi
	0,56
	8.309
	
	

	7
	P. Phạm Ngũ Lão
	0,83
	11.288
	
	

	8
	P. Trần Hưng Đạo
	0,36
	4.618
	
	

	9
	P. Trần Phú
	0,71
	7.412
	
	

	10
	P. Thanh Bình
	2,63
	22.562
	
	

	11
	P. Tân Bình
	2,77
	18.539
	
	

	12
	P. Lê Thanh Nghị
	1,27
	8.948
	
	

	13
	P. Hải Tân
	4,12
	18.271
	
	

	14
	P. Tứ Minh
	7,46
	16.127
	
	

	15
	P. Việt Hòa
	6,51
	10.004
	
	

	16
	P. Ái Quốc
	8,34
	12.486
	
	

	17
	P. Thạch Khôi
	5,46
	10.484
	
	

	18
	P. Tân Hưng
	5,02
	8.268
	
	

	19
	P. Nam Đồng
	8,89
	10.109
	
	

	II
	Các xã ngoại thành
	45,58
	55.362
	12.252
	67.614

	1
	Xã An Thượng
	6,64
	7.403
	
	

	2
	Xã Quyết Thắng
	8,98
	9.805
	
	

	3
	Xã Tiên Tiến
	10,78
	12.157
	
	

	4
	Xã Gia Xuyên
	5,06
	8.453
	
	

	5
	Xã Liên Hồng
	9,27
	10.178
	
	

	6
	Xã Ngọc Sơn
	4,87
	7.366
	
	


 (Nguồn: Phòng Thống kê - UBND Thành phố Hải Dương)

Về cơ cấu lao động, chiếm tỷ trọng lớn là lao động trong ngành Công nghiệp – Xây dựng và dịch vụ. Đặc biệt với các khu vực trung tâm thành phố và khu vực mở rộng có thu hút lượng lớn lao động di chuyển thường xuyên trong ngày từ các khu vực trong và ngoài Thành phố  tới làm việc.
Đánh giá: Về cơ bản phát triển dân số trong ranh giới QH năm 2019 đạt 518.189 người, đã vượt mức quy hoạch năm 2017, đến năm 2020 là 436.000 người. Dân số nội thành năm 2019 là 450.575 người, trong đó dân số thường trú là 234.366 người; dân số quy đổi là 216.209 người; Dân số ngoại thành năm 2019 là 67.614 người, trong đó dân số thường trú là 55.362 người; 
2.4. Hiện trạng sử dụng đất đai

Theo số liệu thống kê đất đai năm 2019 thì tổng diện tích kiểm kê đất đai thành phố Hải Dương là 11.168,2 ha. Trong đó:

+ Đất nông nghiệp (nông, lâm, ngư nghiệp) chiếm 41,1% tổng diện tích đất tự nhiên tương đương 4.592,03 ha. Trong đó đất trồng lúa 2.970,64 ha (chiếm 26,6% tổng diện tích đất tự nhiên);
+ Đất phi nông nghiệp chiếm 58,8% tổng diện tích đất tự nhiên tương đương 6.565,97 ha.

+ Đất chưa sửa dụng chiếm 0,1% tổng diện tích đất tự nhiên tương đương 10,2 ha.

Nhìn chung đất đai thành phố không có nhiều biến động lớn. So với thời điểm  khi QHC2017 được phê duyệt, đất nông nghiệp thay đổi không đáng kể; Phần thay đổi lớn nhất là địa giới hành chính có sự thay đổi so với quy hoạch chung năm 2017; Khu vực nội thị thêm 2 phường: Tân Hưng, Nam Đồng (tổng diện tích khoảng 13,91 ha); Khu vực ngoại thành chỉ lấy thêm các xã An châu và Thượng Đạt (nay là An Thượng), Quyết Thắng, Tiên Tiến, Gia Xuyên, Liên Hồng, Ngọc Sơn của các Huyện Nam Sách, Tứ Kỳ, Thanh Hà, Gia Lộc; chứ không lấy các xã: Minh Tân, Đồng Lạc, Thống nhất như trong Quy hạch chung 2017 đã xác định; Ngoài ra, ranh giới các xã phường cũng có sự biến động nhẹ do xác định lại ranh giới hành chính cấp xã phường mới được triển khai thực hiện;

Bảng 2: Hiện trạng sử dụng đất đai khu vực lập quy hoạch

	STT
	Loại đất
	Diện tích (ha)
	Tỉ lệ (%)

	I
	Tổng diện tích đất của đơn vị hành chính
	11.168,20
	100%

	1
	Đất nông nghiệp
	4592,03
	41,1%

	1,1
	Đất sản xuất nông nghiệp
	3784,97
	33,9%

	1.1.1
	Đất trồng cây hàng năm
	3192,17
	28,6%

	1.1.1.1
	Đất trồng lúa
	2970,64
	26,6%

	1.1.1.2
	Đất trồng cây hàng năm khác
	221,54
	2,0%

	1.1.2
	Đất trồng cây lâu năm
	592,80
	5,3%

	1,2
	Đất lâm nghiệp
	0,00
	0,0%

	1.2.1
	Đất rừng sản xuất
	0,00
	0,0%

	1.2.2
	Đất rừng phòng hộ
	0,00
	0,0%

	1.2.3
	Đất rừng đặc dụng
	0,00
	0,0%

	1,3
	Đất nuôi trồng thuỷ sản
	653,90
	5,9%

	1,4
	Đất làm muối
	0,00
	0,0%

	1,5
	Đất nông nghiệp khác
	153,15
	1,4%

	2
	Đất phi nông nghiệp
	6565,97
	58,8%

	2.1
	Đất ở
	2011,16
	18,0%

	2.1.1
	Đất ở tại nông thôn
	550,76
	4,9%

	2.1.2
	Đất ở tại đô thị
	1460,40
	13,1%

	2.2
	Đất chuyên dùng
	3530,36
	31,6%

	2.2.1
	Đất xây dựng trụ sở cơ quan
	73,51
	0,7%

	2.2.2
	Đất quốc phòng
	25,20
	0,2%

	2.2.3
	Đất an ninh
	10,16
	0,1%

	2.2.4
	Đất xây dựng công trình sự nghiệp
	259,71
	2,3%

	2.2.5
	Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp
	1043,87
	9,3%

	2.2.6
	Đất có mục đích công cộng
	2117,89
	19,0%

	2.3
	Đất cơ sở  tôn giáo
	27,06
	0,2%

	2.4
	Đất cơ sở  tín ngưỡng
	20,76
	0,2%

	2,5
	Đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, NHT
	103,35
	0,9%

	2.6
	Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối
	765,89
	6,9%

	2.7
	Đất có mặt nước chuyên dùng
	102,02
	0,9%

	2.8
	Đất phi nông nghiệp khác
	5,37
	0,0%

	3
	Đất chưa sử dụng
	10,20
	0,1%

	3.1
	Đất bằng chưa sử dụng
	10,20
	0,1%

	3.2
	Đất đồi núi chưa sử dụng
	0,00
	0,0%

	3.3
	Núi đá không có rừng cây
	0,00
	0,0%

	II
	Đất có mặt nước ven biển
	0,00
	0,0%

	1
	Đất mặt nước ven biển nuôi trồng thuỷ sản
	0,00
	0,0%

	2
	Đất mặt nước ven biển có rừng ngập mặn
	0,00
	0,0%

	3
	Đất mặt nước ven biển có mục đích khác
	0,00
	0,0%


(Nguồn: Phòng Tài nguyên và môi trường - UBND thành phố Hải Dương)

2.5. Hiện trạng cơ sở hạ tầng
2.5.1. Hiện trạng hạ tầng kinh tế
· Công nghiệp & cụm công nghiệp: 

TP có KCN Đại An quy mô 174,22 ha và KCN Việt Hòa - Kenmark với diện tích 44,9 ha; Khu công nghiệp Đại An với quy mô diện tích 174,22 ha đã gần được lấp đầy (87,86%), hiện nay đang xây dựng mở rộng thêm với quy mô 433ha, trong đó giai đoạn 1 là 189,02 ha (tỷ lệ lấp đầy 66,06%); Khu công nghiệp Nam Sách (62,42ha) tỷ lệ lấp đầy đã đạt 100%. Ngoài ra thành phố còn có các cụm công nghiệp: Cẩm Thượng 72,32ha; Tây Ngô Quyền (19,36ha); Ba Hàng (46,2ha); Thạch Khôi- Gia Xuyên 47,1ha.  
Các khu công nghiệp, cụm CN đang thu hút vốn mạnh mẽ và đem lại hiệu quả kinh tế cao, đóng góp lớn vào nguồn thu ngân sách của thành phố. 
· Thương mại, dịch vụ
Thành phố phát triển nhiều mô hình kinh doanh siêu thị, trung tâm chuyên doanh và nhiều cửa hàng tự chọn. Trung tâm thương mại lớn cấp thành phố và khu vực như: TTTM Hải Dương, Siêu thị Big C, Siêu thị Intimex Hải Dương, Siêu thị Hải Dương Vinatex, Siêu thị điện máy Phươn Đông, Siêu thị Sách Giáo dục, chợ  Phú Yên, chợ Kho Đỏ, chợ Bắc Kinh, chợ Ngô Quyền, chợ Hải Tân... cơ bản đảm bảo nhu cầu phục vụ trao đổi, giao thương hàng hóa.
Hệ thống chợ cấp phường (xã) được xây dựng đều khắp ở các vùng. Tại mỗi xã, phường đều có các chợ dân sinh hoạt động, đáp ứng yêu cầu trao đổi hàng hóa và phục vụ đời sống nhân dân.

Thành phố Hải Dương còn có các tuyến phố thương mại, phố chợ, dự kiến xây dựng 2 tuyến phố đi bộ, trong đó tuyến phố đi bộ - chợ đêm Bạch Đằng sắp đi vào hoạt động với 108 gian hàng, gồm 24 gian hàng sản phẩm OCOP (Chương trình Mỗi xã một sản phẩm), còn lại các gian hàng đồ uống, ẩm thực, trang, đồ lưu niệm, thủ công mỹ nghệ, đồ chơi, sách...
· Du lịch, dịch vụ du lịch:

Hoạt động du lịch có những chuyển biến tích cực với các hình thức du lịch tâm linh, du lịch làng nghề, lễ hội truyền thống. Hệ thống khách sạn, nhà hàng được xây dựng như đáp ứng nhu cầu ăn, nghỉ của du khách. Dịch vụ tài chính, ngân hàng, bảo hiểm phát triển nhanh, thành phố đã tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức tín dụng, ngân hàng trên địa bàn với nhiều phương thức huy động vốn, góp phần quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội. Hoạt động kinh doanh khách sạn phát triển mạnh, nhiều khách sạn, nhà nghỉ được đầu tư xây dựng với quy mô lớn, vừa và nhỏ tập trung tại khu vực Thành phố và bám dọc Quốc lộ, các tuyến phố chính đô thị. Bên cạnh đó, nhiều dự án đang được các tập đoàn, công ty trong nước đầu tư đã và đang thu hút đầu tư, góp phần thúc đẩy nền kinh tế thương mại – du lịch – dịch vụ phát triển.
2.5.2. Hiện trạng hạ tầng xã hội

- Y tế: 
TP Hải Dương là trung tâm các cơ sở khám chữa bệnh cấp tỉnh với 9 bệnh viện cỡ lớn trên địa bàn thành phố có đầy đủ tính chất đa khoa và chuyên khoa, trong đó có 01 bệnh viện cấp vùng và các bệnh viện cấp ngành Trung ương như: bệnh viện bệnh viện 7.QK3 - Bộ Quốc phòng. TP cũng Thu hút được nhiều nhà đầu tư phát triển bệnh viện (bệnh viện ngoài công lập), điển hình là bệnh viện đa khoa Hòa Bình và các phòng khám chuyên khoa, đa khoa tư nhân.
Bên cạnh đó TP cũng phát triển cơ sở đào tạo nhân lực ngành y như: trường Trung cấp y tế Hải Dương, trường Đại học kỹ thuật y tế, trường Cao đẳng Dược...

Hệ thống y tế ở các xã đạt chuẩn Quốc gia về y tế. Tổng số giường bệnh nội trú của các cơ sở y tế toàn thành phố là 2.505 giường, bình quân đạt 3,37 giường bệnh/1.000 dân.
- Giáo dục – đào tạo: 
Hệ thống các trường Đại học và Cao đẳng đang hoạt động với tổng số sinh viên đang đào tạo hàng năm hơn 18.000 sinh viên. Nếu tính cả phần các trường mở rộng và các trường đã được cấp phép quy hoạch sử dụng đất để đầu tư xây dựng thì toàn tỉnh có 10 trường Đại học,Cao đẳng và trường trung cấp, trong đó có 4 trường Đại học, 5 trường Cao đẳng và 1 trường trung cấp. Tổng diện tích đất các trường đạt 46,1 ha, tập trung chủ yếu tại thành phố Hải Dương.
Hệ thống các trường THPT: hiện có 9 trường THPT.
Hầu hết các cơ sở đào tạo đều đã có địa điểm xây dựng phù hợp với quy hoạch xây dựng tại các đô thị và quy mô chức năng. Tuy nhiên tại đô thị tập trung đông dân cư và có các khu công nghiệp tập trung thì các cơ sở đào tạo nhất là các cơ sở đào tạo tư nhân, nhỏ lẻ còn manh mún và phân bố chưa hợp lý.

- Văn hóa, Cây xanh - Thể dục thể thao: 
Trên địa bàn thành phố có 12 công trình văn hóa cấp đô thị, trong đó có các công trình lớn như Trung tâm văn hóa thông tin thể thao thành phố, Trung tâm văn hóa nghệ thuật tỉnh Hải Dương, Nhà văn hóa lao động tỉnh…Công tác xã hội hoá các hoạt động văn hoá đạt nhiều kết quả, các thiết chế văn hoá ở cơ sở được tăng cường; nhà văn hoá cấp thôn, xã; thư viện xã và trường học. 
Trên địa bàn thành phố có các trung tâm thể dục thể thao được quan tầm và đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật được tăng cường. Các công trình thể dục thể thao cấp đô thị được xây dựng khang trang gồm: 
+ Nhà thi đấu Tỉnh Hải dương: ở phường Lê Thanh Nghị
+ Sân vận động Thành phố Hải Dương: ở phường Trần Hưng Đạo
+ Sân vận động Đô Lương: ở phường Quang Trung
+ Câu lạc bộ bắn súng: ở phường Ngọc Châu
+ Trung tâm đào tạo, huấn luyện thể thao Hải Dương: ở phương Ngọc Châu
+ Trung tâm bóng bàn Hải Dương: ở phường Quang Trung (hiện tại thuộc trung tâm Nghệ thuật và Tổ chức biểu diễn Hải Dương quản lý)

+ Trung tâm đào tạo, huấn luyện và thi đấu thể thao dưới nước tỉnh Hải Dương: ở đường Thanh Niên

+ Khu cây xanh công viên TDTT: ở phía nam cầu Lộ Cương
Thành phố có 03 công viên lớn là công viên Bạch Đằng, Công viên khu đô thị phía đông, công viên khu đô thị phia tây, 03 quảng trường chính : Quảng trường Thống Nhất: ở phường Lê Thanh Nghị, Quảng trường Độc lập, quảng trường 30/10. Ngoài ra là hệ thống các công viên vườn hoa nhỏ trong các khu dân cư.
Đánh giá: Cơ bản các công trình hạ tầng xã hội đã đạt được các chỉ tiêu đô thị loại I, tuy nhiên còn một số công trình quy mô còn nhỏ, cần được cải tạo nâng cấp, diện tích cây xanh công viên còn thấp.
2.5.3. Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật

2.5.3.1. Giao thông 
a. Giao thông

Thành phố Hải Dương là đấu mối giao thông vùng tỉnh và liên vùng, có hệ thống giao thông rất đa dạng bao gồm đường bộ, đường thủy, đường sắt. Cụ thể:

a.1. Giao thông đường bộ

* Quốc lộ:

Quốc lộ 5A đoạn qua thành phố có chiều dài 15 km, đạt cấp II đồng bằng.

Quốc lộ 37 đoạn qua thành phố có chiều dài 9,3 km, đạt cấp III đồng bằng.

* Tỉnh lộ:

Tỉnh lộ 390, 391, 390B với tổng chiều dài 11,88km. Quy mô các tuyến này đạt tiêu chuẩn từ IV-III. Các đường đô thị đã được trải bê tông nhựa, đường phường xã, ngõ xóm tỷ lệ trải nhựa hoặc bê tông.

* Giao thông đô thị:

Hệ thống đường đô thị được xây dựng, cải tạo và xây dựng mới qua nhiều thời kỳ. Đến nay cắt ngang đường các tuyến phố được thống kê, phân loại như sau:

- Các đường trục chính đô thị: Mặt cắt đường rộng từ 38- 52 - 62 m phần xe chạy 4 - 6 làn xe, gồm: Đại lộ 30 - 10 rộng 62 m có 8 làn xe, đường Trường Chinh rộng 52 m có 6 làn xe, đường Nguyễn Lương Bằng rộng 38 m có 6 làn xe.

- Đường trục đô thị: Đường trục đô thị rộng từ 24 - 35 m với 4 - 6 làn xe, gồm: Bùi Thị Xuân, Phạm Văn Đồng, Nguyễn Văn Linh, Đại An, Tôn Đức Thắng, Ngô Quyền, Thanh Niên, Nguyễn Thời Trung…

- Các đường liên khu vực: Đường liên khu vực rộng từ 20 - 24m. Bao gồm các đường Tứ Minh, Tân Trào, Hoàng Quốc Việt, Thanh Bình, Phạm Hùng, Phố hải Đông, Phố Hồng Châu, Phố Phạm Tu, Nguyễn Mại.

- Các đường chính khu vực: Các đường chính khu vục có chỉ giới đường đỏ 10 - 20m, phần xe chạy có 2 - 4 làn xe gồm: Đường Hồng Quang, Thống Nhất, Bạch Đằng, Điện Biên Phủ, Yết Kiêu, Lương Thế Vinh, Bùi Thị Xuân, Đức Minh, Phố Mai Hắc Đe, Phố Bà Triệu, Nguyễn Thị Định, Đỗ Quang, Trần Văn Giáp, Ngô Sĩ Liên, Lê Văn Hưu, Lê Nghĩa, Trần Huy Liệu, Trần Nguyên Đán, Mạc Đĩnh Phúc, Phạm Lê Công, Thiện Khánh, Thiện Nhân, Nguyễn Danh Nho, Nguyễn An, Vũ Dương, Phạm Trấn, Mạc Hiến Tích, Ngô Bệ, Ngô Hoán, Thái Bình, Dương Hòa, Phú Thọ, Kênh Tre, Nguyễn Đại Năng, Phương Độ, Tự Động, An Lạc, An Lưu, Thái Hòa, Giáp Đình, Thuần Mỹ, Tân Dân, Đỗ Uông, Nguyễn Cộng Hòa, Vũ Văn Uyên, Vũ Văn Mật, Vũ Tụ, Vũ Thạnh, Lộ Cương, Trương Đỗ, Nguyễn Hải Thanh, Hoàng Lộc.

- Các đường khu vực: có mặt cắt chỉ giới đường <10 m, phần đường xe chạy có 1 hoặc 2 làn xe với phần lớn là đường đá dăm tiêu chuấn láng nhựa nhiều lớp chưa được đầu tư hoàn chình nên chất lượng chưa cao về mùa mưa thường bị đọng nước, mùa hè thi bụi bặm không đảm báo vệ sinh.

* Giao thông công cộng:

Hiện nay trên địa bàn có 14 tuyến xe buýt đang hoạt động trên địa bàn thành phố với tần suất 20 - 25 phút/chuyến; ngày hoạt động 16 giờ; mỗi lượt xe vận chuyển khoảng 20 khách. Với chuyến xe thực hiện trung bình hàng ngày là 499 chuyến, cự ly trung bình một chuyến đi bằng xe buýt là 10km. Đáp ứng tương đối đầy đủ nhu cầu đi lại của dân cư đô thị.

a.2. Giao thông đường sắt

Tại thành phố Hải Dương hiện chỉ có duy nhất một tuyến đường sắt: Hà Nội - Hải Phòng, nằm phía Bắc khu vực trung tâm thành phố, dài 9,4km là loại đường sắt khổ đơn 1.000 m (Vmax=80 Km/h), ga dừng đỗ đón trả khách tại Ga Hải Dương (phường Bình hàn), ga hàng hóa Tiền Trung (phường Ái Quốc). Tuyến đường sắt ra vào khu vực nội thành giao cắt cùng mức với 06 đường phố chính tạo ra sự cản trở, xung đột nguy hiểm với giao thông đường phố khi phát tàu với tần xuất cao. Khu vực ga thành phố Hải Dương hiện tại có diện tích nhỏ hẹp, chất lượng hệ thống hạ tầng kém chưa đáp ứng yêu cầu vận chuyển hành khách.

a.3. Giao thông đường thủy


Các tuyến sông trên địa bàn tỉnh Hải Dương tạo nên mạng lưới đường thuỷ khá phong phú, kết nối liên hoàn với các địa phương và với các cảng biển khu vực phía Bắc. Ngoài ra còn hàng trăm km đường sông có thể đưa vào quản lý khai thác vận tải. Hiện có 12 tuyến sông do Trung ương quản lý; và 6 tuyến sông do địa phương đang quản lý. Hàng năm khối lượng vận tải đường thuỷ nội địa thường chiếm tới khoảng 20 - 25% tổng khối lượng vận tải thuỷ - bộ trong vùng. 

Khu vực thành Hải Dương có tuyến Sông Thái Bình do TW quản lý, đạt tiêu chuẩn cấp 2, cho phép tầu/sà lan từ 200 - 1.000 tấn hoạt động vận tải; Tuyến sông Sặt do địa phương quản lý, hoạt động vận tải thủy tương đối thuận lợi, lưu lượng phương tiện vận tải tương đối lớn.
b. Rà soát thực hiện theo QHC được duyệt 2017

	Hạng mục
	Mục tiêu quy hoạch thành phố đề ra trong đồ án QHC2017.
	Rà soát, đánh giá mục tiêu QHC2017 so với hiện trạng năm 2020

	1. Giao thông
	 - Điều chỉnh cục bộ hướng tuyến đường Vành đai I, Vành đai II thành phố Hải Dương cho phù hợp với định hướng phát triển chung của đô thị. Xây dựng hệ thống giao thông đường bộ và giao thông công cộng.

- Tuyến đường sắt Hà Nội - Hải Phòng hiện có định hướng điện khí hóa, chuyển sang đường sắt đôi; Đoạn đi qua thành phố Hải Dương được chuyển thành đường sắt trên cao; Cải tạo nhà ga Hải Dương, xây mới nhà ga Việt Hòa, Tiền Trung.

- Đường sắt cao tốc Hà Nội - Hải Phòng dự kiến quy hoạch song song tuyến đường Cao tốc Hà Nội - Hải Phòng phía Nam thành phố, nghiên cứu xây dựng một nhà ga mới tại Gia Lộc.

- Quy hoạch mới bổ sung 7 nút giao thông khác mức nâng tổng nút giao thông khác mức lên 10 nút. Định hướng thêm 5 cầu mới qua sông Thái Bình (tổng số 7 cầu), 2 cầu mới qua sông Sặt (tổng số 6 cầu).

- Bố trí 06 bến xe đối ngoại tại các khu vực cửa ngõ thành phố và khu vực trung tâm. Quy hoạch các bãi đỗ xe công cộng tại các điểm đầu mối giao thông, công trình hành chính, công viên, chợ và các công trình dịch vụ thương mại...

- Cải tạo các tuyến đường thủy và các bến cảng thủy nội địa. Quy hoạch 08 bến tầu du lịch dọc sông Sặt, 07 cảng hàng hóa tổng hợp trên sông Thái Bình (Cảng KCN Đại An, Cảng Cống Câu, Cảng Tiên Kiều và 4 cảng tổng hợp xây mới), 01 Bến tầu du lịch Đò Hàn trên sông Thái Bình khai thác tuyến Hải Dương - Kiếp Bạc và liên tỉnh.
	Sau khi QHC 2017 đã phê duyệt thành phố Hải Dương đã triển khai các QHPK, QHCT, dự án đầu tư tuân thủ các định hướng của QHC về hướng tuyến, quy mô mặt cắt, công trình đầu mối giao thông. Thành phố đã tiến hành đầu tư cải tạo nâng cấp kết hợp xây dựng mới một số tuyến đường tại các khu dân cư, khu đô thị hiện hữu tăng cường kết nối hệ thống giao thông của thành phố.

Các định hướng về các tuyến đường xây mới quy mô mặt cắt lớn, công trình đầu mối lớn của thành phố do nguồn lực hạn chế và thời gian phê duyệt QHC từ 2017 đến nay chưa triển khai được.


2.5.3.2. Cao độ nền xây dựng và thoát nước mặt

a. Cao độ nền:

Thành phố Hải Dương nằm trong vùng đồng bằng sông Hồng, địa hình thấp và bằng phẳng, cao độ tự nhiên từ +0,2 ÷ +3,5m..

Khu vực thành phố cũ, cao độ nền xây dựng từ +2,2 ÷ +3,5m

Khu vực làng xóm có cao độ nền xây dựng từ +1,7 ÷ +2,9m.

Khu vực ruộng canh tác có cao độ từ +0,2 ÷ +1,4m.

Thành phố Hải Dương có hệ thống đê sông Thái Bình và đê sông Sặt bảo vệ không bị ảnh hưởng lũ sông. Cao trình đê tả sông Thái Bình từ +5,61 ÷ +7,07m, cao trình đê hữu sông Thái Bình từ +5,91 ÷ +6,80m, cao trình đê sông Kẻ Sặt từ +3,5 ÷ +3,7m.

Một số điểm khu vực ngập úng cục bộ trong nội thành thành phố Hải Dương: phường Tứ Minh, phường Thanh Bình, phường Tân Bình, phường Bình Hàn…Nguyên nhân ngập úng do hệ thống thoát nước bé, xuống cấp, thiếu cống, hố ga đường cống bị ứ đọng nhiều bùn rác, thiếu hồ điều hòa, trạm bơm tiêu công suất thấp...chưa đảm bảo năng lực tiêu thoát nước vào mùa mưa bão.

Trong mùa lũ, cao độ mực nước sông thường xuyên cao hơn cao độ của đô thị. Những vùng cao độ < +1,5m thường xuyên ngập úng hàng năm.
b. Thoát nước mặt:
Hệ thống thoát nước Thành phố Hải Dương đã được đầu tư xây dựng từ lâu; qua nhiều giai đoạn đã sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, mở rộng, phát triển đến nay đã tương đối hoàn chỉnh với mạng lưới cống, ga thu nước, kênh tiêu, hồ điều hòa, trạm bơm tiêu…Hệ thống thoát nước hiện có tập trung chủ yếu tại khu vực trung tâm thành phố cũ, các khu đô thị mới, khu công nghiệp dịch vụ.

Hệ thống thoát nước hiện tại là hệ thống thoát nước chung cho cả nước thải và nước mưa (riêng các khu đô thị mới, khu công nghiệp được thiết kế riêng biệt 2 hệ thống này). Nước mưa và nước thải được xả trực tiếp ra hệ thống kênh, rạch hoặc ra các hồ điều hoà, cuối cùng thoát ra các tuyến sông. Hệ thống thoát nước của thành phố Hải Dương bao gồm các cống sau:

+ Cống tròn đường kính D200( D400                L = 73,424 km.  

+ Cống tròn đường kính D500( D2500              L = 46,506 km.  

+ Cống hộp kích thước BxH =(1x1 ( 4,2x2)       L =  0,156 km.  

Các khu vực ngoại thành, dân cư thôn xóm chưa có hệ thống thoát nước, nước mưa một phần tự thấm, một phần chảy tràn trên bề mặt theo độ dốc địa hình ra ao, hồ, kênh tiêu, sông.

Hướng thoát nước chính ra sông Thái Bình và sông Sặt. Chế độ hoạt động hỗn hợp: tự chảy và bơm cưỡng bức.

Do cao độ nền thành phố Hải Dương phần lớn thấp hơn mực nước các sông về mùa mưa, vì vậy công tác thoát nước đô thị phải bơm cưỡng bức từ các hồ điều hòa ra sông Thái Bình, sông Sặt qua 31 trạm bơm tiêu.

Hệ thống thoát nước được chia theo 5 lưu vực thoát nước chính, cụ thể:

* Lưu vực 1- khu vực nội thành:

Là nơi nhận nước xả của khu vực nội thành và các khu vực phụ cận, sau đó tiêu thoát ra sông Thái Bình, sông Sặt.

* Lưu vực II – vùng ngoại thành:

Chưa có hệ thống thoát nước hoàn chỉnh. Nước mưa thoát theo địa hình tự nhiên. Nước thải thoát trực tiếp vào kênh mương thủy lợi, hồ đầm, sau đó ra cánh đồng.

* Lưu vực III – vùng bờ nam sông Thái Bình:

Khu vực nằm giữa QL5 và đê sông Thái Bình: Nước mưa, nước thải tập trung vào một tuyến mương hở chạy song song với đường đi bến đò Hàn rối đổ vào hệ thống thoát nước chung của thành phố.

Khu phía bắc đường sắt thoát về trạm bơm Bình Hàn, khu phía nam đường sắt được hệ thống cống thu gom rồi đổ về hệ thống Hào Thành.

* Lưu vực IV – vùng ven sông Sặt:

Phần lớn chưa được đầu tư hệ thống thoát nước.

Lưu vực V – vùng bờ tây sông Thái Bình:

Chưa có hệ thống thoát nước. Toàn bộ nước mưa, nước thải đều đổ vào các mương thủy lợi , sau đó ra sông Bạch Đằng.
c. Rà soát thực hiện theo QHC2017
	Hạng mục
	Mục tiêu quy hoạch thành phố đề ra trong đồ án QHC2017
	Rà soát, đánh giá mục tiêu QHC2017 so với hiện trạng năm 2020

	1. Cao độ nền
	Phía hữu ngạn sông Thái Bình (Tây Nam) gồm khu đô thị hiện hữu và đô thị mới thiết lập cao độ trong khoảng +3m đến +3,5m. Phía tả ngạn sông Thái Bình (Bắc - Đông): khu vực phía Bắc và phía 2 bên Quốc lộ 5 thiết lập + 2,8m, khu vực dọc sông Tiền Tiến phía Đông trên +2,6m.  
	Các đồ án quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, dự án đầu tư trên địa bàn thành phố Hải Dương triển khai đã tuân thủ cao độ nền khống chế theo QHC 2017 đã phê duyệt.

	2. Quy hoạch phòng chống lũ
	Quy hoạch thành 02 khu vực chính, gồm: Khu vực tả ngạn sông Thái Bình (gồm các hệ thống sông Thượng Đạt, sông Tiền Tiến, sông Sen, sông Hương...) và Khu vực hữu ngạn sông Thái Bình (gồm hệ thống sông Sặt). Trong 2 khu vực trên phân chia thành 13 lưu vực thoát lũ, chống lụt. Tại các lưu vực này sẽ từng bước tiến hành cải tạo, nắn dòng chảy, nâng cao năng lực lưu thông của dòng chảy đồng thời kết hợp với xây dựng các trạm bơm cưỡng bức để phục vụ thoát nước.
	Các đồ án quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, dự án đầu tư trên địa bàn thành phố Hải Dương triển khai đã tuân thủ lưu vực, các công trình đầu mối thủy lợi, phòng chống thiên tai theo QHC 2017 đã phê duyệt.

	3. Quy hoạch thoát nước mưa
	 - Định hướng xây dựng hệ thống thoát nước riêng hoàn toàn nước mưa và nước thải khu vực nội thành. Khu vực ngoại thành định hướng xây dựng theo từng giai đoạn tách riêng nước thải và nước mưa.

- Mạng lưới thoát nước mưa được chia thành 5 lưu vực chính:

+ Lưu vực I: Giới hạn phía Nam sông Sặt, phía Tây sông Thái Bình đến hết ranh giới nghiên cứu. Thoát nước về sông Sặt, sông Cầu Bình và sông Thái Bình bằng hình thức tự chảy hoặc cưỡng bức thông qua trục tiêu chính và trạm bơm tiêu nước. Bao gồm 3 lưu vực nhỏ.

+ Lưu vực II: Giới hạn phía Bắc sông Sặt, phía Tây sông Thái Bình và phía Nam Quốc lộ 5. Hướng thoát nước chính về các trục tiêu nước chính sau đó thoát ra sông Sặt và sông Bạch Đằng bằng hình thức tự chảy và cưỡng bức. Bao gồm 4 lưu vực nhỏ.

+ Lưu vực III: Giới hạn phía Bắc Quốc lộ 5, Nam sông Thái Bình, thoát nước về sông Thái Bình bằng hình thức tự chảy hoặc cưỡng bức. Bao gồm 3 lưu vực nhỏ.

+ Lưu vực IV: Giới hạn bởi phía Bắc sông Thái Bình, phía Tây đường sắt cũ đến hết ranh giới nghiên cứu. Hướng thoát nước chính về phía sông Thượng Đạt, sông phía Đông xã An Châu, sông khu vực xã Đồng Lạc sau đó thoát cưỡng bức ra sông Thái Bình và sông Rạng. Bao gồm 3 lưu vực nhỏ.

+ Lưu vực V: Giới hạn bởi phía Đông sông Thái Bình, phía Nam đường sắt cũ đến hết ranh giới nghiên cứu. Thoát nước về sông Tiền Tiến, sông Hương và sông Thái Bình bằng hình thức tự chảy hoặc cưỡng chế. Chia 2 lưu vực nhỏ.


	· Các đồ án quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, dự án đầu tư trên địa bàn thành phố Hải Dương triển khai đã tuân thủ lưu vực, hướng thoát chính, các công trình đầu mối thủy lợi, phòng chống thiên tai theo QHC 2017 đã phê duyệt.
· Thành phố Hải Dương đã triển khai các công tác cải tạo đường cống, kênh tiêu để tăng cường khả năng thoát nước bám sát theo các phương án định hướng thoát nước mặt: cải tạo hệ thống thoát nước tại các đường Cô Đông, Quán Thánh (phường Bình Hàn); nâng cấp, cải tạo hệ thống dẫn nước về hồ điều hòa trạm bơm Bình Hàn; cải tạo nâng cấp hệ thống thoát nước đường Nguyễn Lương Bằng, Khúc Thừa Dụ, Vũ Hựu, Nguyễn Quý Tân, Nguyễn Trác Luân, kênh T2, cải tạo trạm bơm Bình Lâu…




2.5.3.3. Cấp nước:

a. Hiện trạng:
* Nguồn nước cấp cho sinh hoạt và sản xuất của thành phố Hải Dương là nguồn nước mặt sông Thái Bình, sông Hương và sông Cầu Bình.

a.1. Khu vực nội thành:

* Hiện trạng công trình cấp nước: 

+ Nhà máy nước Cẩm Thượng công suất thiết kế: 42.000 m3/ngày, nguồn nước sông Thái Bình. Công trình thu và trạm bơm nước thô công suất khai thác: 42.000 m3/ngày xây dựng bên bờ sông Thái Bình cách nhà máy 200m. 

+ Nhà máy nước ORET công suất thiết kế: 50.000 m3/ngđ. Công trình thu và trạm bơm nước thô công suất khai thác 50.000m3/ngđ. 

+ Nhà máy nước Việt Hòa công suất: 55.000 m3/ngđ, sử dụng nguồn nước mặt sông Thái Bình.

Nhận xét: Hiện nay mạng lưới cấp nước đã bao phủ tới hầu hết các phường, xã của thành phố Hải Dương với tỉ lệ cấp nước đạt 95% . Tỉ lệ thất thoát trên toàn mạng lưới cấp nước thành phố là 13%, lượng nước trung bình một người dân được sử dụng đạt 165 l/người.ngày đêm. 


a.2. Khu vực ngoại thành:

- Hệ thống cấp nước sạch xã Quyết Thắng: 

Trạm cấp nước Quyết Thắng công suất: 600 m3/ngđ, diện tích: 541m2, nguồn nước sông Hương. Tỷ lệ cấp nước đạt 90% dân số xã, tỉ lệ thất thoát nước là 10%.

- Hệ thống cấp nước sạch xã Tiên Tiến:

Trạm cấp nước Tiền Tiến công suất: 2.000 m3/ngđ, diện tích: 5.000m2, nguồn nước sông Thái Bình. Tỷ lệ cấp nước đạt 80% dân số, tỉ lệ thất thoát nước là 10%.

- Hệ thống cấp nước xã Gia Xuyên và An Thượng:

 Được cấp nước từ tuyến ống cấp nước thuộc hệ thống cấp nước thành phố Hải Dương do Công ty TNHH MTV kinh doanh nước sạch Hải Dương quản lý.

- Hệ thống cấp nước sạch xã Kỳ Sơn (cấp nước các xã Kỳ Sơn, Đại Đồng, Ngọc Sơn)

Trạm cấp nước Kỳ Sơn công suất: 2.000m3/ngđ, diện tích: 5.000m2. Tỷ lệ thất thoát nước là 15%. Phạm vi phục vụ cấp nước cho 3 xã Kỳ Sơn, Đại Đồng và Ngọc Sơn 

Nhận xét: Hiện tại, hầu hết các xã ngoại thành của thành phố Hải Dương đều được sử dụng nước máy. Một vài xã hiện tại vẫn đang phải sử dụng nước giếng khoan, giếng khơi, nước mưa để sinh hoạt.

b. Đánh giá sự phát triển hệ thống cấp nước giai đoạn 2017-2020 và rà soát so sánh với QHC 2017

* So sánh với hiện trạng cấp nước đánh giá từ năm 2017 đến nay:

+ Nguồn nước: hiện vẫn đang sử dụng nguồn nước mặt sông Thái Bình

+ Công trình đầu mối: Hiện đã nâng công suất 03 nhà máy nước Cẩm Thượng, ORET và Việt Hòa 

* So sánh với Định hướng Điều chỉnh quy hoạch chung năm 2017: Giữ nguyên nhà máy nước Cẩm Thượng và Việt Hòa, đề xuất đến năm 2030 nâng công suất nhà máy nước ORET Tuy nhiên hiện nay Công ty nước đã thực hiện việc nâng công suất cả 03 nhà máy nước Cẩm Thượng, ORET và Việt Hòa.

c. Nhận xét chung

Điều chỉnh QHC thành phố Hải Dương năm 2017 đã xác định được nguồn cấp nước hiện tại là nguồn nước mặt sông Thái Bình và tương lai của thành phố sẽ lấy nước sinh hoạt và sản xuất từ nguồn nước này. 

Điều chỉnh QHC thành phố Hải Dương năm 2017 đã xác định được các nhà máy nước hiện có Cẩm Thượng, ORET, Việt Hòa và hiện nay 03 nhà máy nước này đã được nâng công suất. Trong tương lai vẫn có thể tiếp tục nâng công suất để đảm bảo nguồn cấp nước sạch cho phát triển đô thị.

Điều chỉnh QHC thành phố Hải Dương năm 2017 đã đánh giá được cụ thể về hệ thống mạng lưới đường ống. Trong tương lai cần rà soát, bổ sung và thay thế đường ống mới để đảm bảo chống rò rỉ gây lãng phí nguồn nước và tổn thất áp lực.
2.5.3.4. Cấp điện: 

a. Nguồn điện:
Thành phố Hải Dương được cấp điện từ lưới điện Quốc gia 110kV thông qua 4 trạm: 

- Trạm 110kV Đồng Niên công suất(3x40+63)MVA . Nguồn điện lấy từ đường dây 110kV Phả Lại – Đồng Niên - Phố Cao, đường dây Phả Lại – Đồng Niên mạch kép, dây dẫn AC185 dài 28,8 km (nạp tải 175, 176 Phả Lại). Trạm 110kV Đồng Niên cấp điện chủ yếu cho thành phố Hải Dương và các huyện lân cận Gia Lộc, Tứ Kỳ, Nam Sách, Thanh Hà, Cẩm Giàng và Bình Giang.

- Trạm 110kV Đại An điện áp 110/35/22 kV công suất (1x63)MVA hiện tại cấp điện cho các trạm con ở KCN Đại An.

- Trạm 110kV Ngọc Sơn điện áp 110/35/22 kV công suất (63+40)MVA, hiện đang cấp điện cho hầu hết phụ tải huyện Thanh Hà, một phần phụ tải huyện Tứ Kỳ và thành phố Hải Dương.

- Trạm 110kV Tiền Trung điện áp 110/35/22 kV công suất (63+40)MVA, cấp điện cho phụ tải trên địa bàn huyện Nam Sách, khu công nghiệp Tiền Trung - huyện Nam Sách và thành phố Hải Dương.
(Nguồn: Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Hải Dương 2016-2025)
b. Lưới điện

- Lưới điện 110kV của thành phố Hải Dương nằm trong hệ thống lưới điện cao thế miền Bắc. Các trạm 110kV Đồng Niên, Đại An đều nhận điện từ nhà máy nhiệt điện Phả Lại. .

- Lưới 35kV: Lưới 35kV có mặt ở toàn bộ thành phố và các huyện thị và giứ vị trí hết sức quan trọng trong việc cung cấp điện cho thành phố, vừa là lưới truyền tải cấp điện cho các trạm trung gian, vừa là lưới phân phối cấp điện trực tiếp cho các trạm biến áp tiêu thụ.

- Lưới 22kV: Lưới 22kV phát triển với tốc độ rất nhanh đã thay thế lưới 6kV ở khu vực thành phố và thay thế dần lưới 10kV ở các khu công nghiệp.

Thành phố Hải Dương được cấp điện thông qua trạm biến áp Đồng Niên 110/35/22/10(6)kV công suất (3x40+25)MVA , sử dụng chủ yếu cấp điện áp 22kV (lộ 433, 471, 473, 475, 477, 432, 472, 488, 490, 486, 434, 474, 478, 484, 480) và cấp điện áp 35kV (lộ 300, 379, 378, 370, 371, 377, 375, 374)b.2. Lưới trung áp: Hiện tại lưới phân phối Thị xã Chí Linh vận hành ở 2 cấp điện áp là 35, 22kV. Lưới 22kV cấp điện cho phần lớn phụ tải thuộc trung tâm Thị xã, còn lưới 35kV cấp điện cho một phần phụ tải còn lại.

c.  Đánh giá thực hiện theo Quy hoạch chung đã phê duyệt.

- Tiến độ thực hiện lưới điện cao áp theo quy hoạch chung đã đạt và vượt ở 1 số hạng mục. Cụ Thể:

   + Xây dựng mới trạm 220kV Hải Dương 2 công suất 2x250MVA: đạt tiến độ.

   + Nâng công suất trạm 220kV Hải Dương 1 lên 125+250MVA , thực tế đã nâng cấp lên 2x250MVA và vận hành năm 2018: vượt tiến độ.

   + Nâng cấp 4 trạm 110kV trong ranh giới thành phố đều đạt và vượt tiến độ đề ra.

- Tỷ lệ ngầm hóa lưới điện trung áp còn thấp, chưa đạt theo quy hoạch đề ra.Tuy nhiên tình hình phát triển trạm biến áp lưới, thay thế các trạm biến áp trung gian 35/10,6kV và cải tạo lưới trung áp về chuẩn 22kV đã thực hiện tốt đảm bảo cung cấp điện

- Mạng lưới chiếu sáng mới chỉ được ngầm hóa tại những khu đô thị mới, lõi đô thị hiện trạng vẫn còn nhiều tuyến chưa được hạ ngầm như quy hoạch đề ra.
2.5.3.5. Bưu chính – Viễn thông: 

Mạng Bưu cục cơ bản bao gồm:

Bưu cục cấp I: 1 bưu cục nằm ở thành phố Hải Dương

Bưu cục cấp III: có 5 bưu cục được phân bố khá đều ở các phường, xã thuộc thành phố.

Điểm văn hóa xã : có 13 điểm văn hóa tại trung tâm của các xã

Bưu điện đã đưa liên hệ về thông suốt đến cấp xã, phường đạt tỷ lệ 100%; Đối với khu vực thuộc phạm vi QH đạt 100% bao.

Tổng số thuê bao cố định trên toàn bộ thành phố là 28251 máy. Số thuê bao Internet đạt 10969 thuê bao.

Mạng truyền dẫn trên địa bàn tỉnh hiện nay chủ yếu do Viễn thông Hải Dương, Viettel cung cấp và quản lý.

Mạng truyền dẫn trong tỉnh sử dụng cáp quang, viba và cáp đồng. Cáp đồng chủ yếu sử dụng để kéo từ tủ cáp đến các điểm thuê bao. 

Mạng truyền dẫn nối giữa các điểm chuyển mạch, tổng đài vệ tinh, các trạm BTS với tổng đài trung tâm và các trạm BSC sử dụng cáp quang và viba.

Mạng truyền dẫn đang chuyển đổi dần các tuyến sử dụng viba bằng tuyến cáp quang. Sử dụng cáp quang đảm bảo tốc độ truyền dữ liệu sẽ được nhanh hơn và ổn định. Các tuyến viba cần duy trì ở một số điểm để dự phòng khi có sự cố.

2.5.3.6. Thoát nước thải, quản lý chất thải rắn và nghĩa trang:

a. Hiện trạng thoát nước

a1. Thoát nước thải sinh hoạt

Thành phố Hải Dương hiện đang sử dụng mạng lưới thoát nước chung thoát nước mưa và nước thải. Sau khi được xử lý sơ bộ bằng bể tự hoại trong các hộ gia đình, các công trình công cộng, nước thải sẽ được thoát ra hệ thông cống thoát nước chung ngoài nhà. 

Năm 2005, Dự án cải tạo hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Hải Dương do Cộng Hòa Liên bang Đức tài trợ với tổng kinh phí thực hiện là 8,5 triệu EUR. Hiện tại, các đơn vị thi công đang hoàn thiện những hạng mục cuối trong tổng thể toàn bộ dự án. Dự án thực hiện việc thay thế mạng lưới đường ống thoát nước cũ trên một số tuyến đường chính, xây dựng hệ thống giếng tách, cống bao và các trạm bơm chuyển tiếp đưa nước thải về trạm xử lý. Hệ thống thoát nước thải được xây dựng để phục vụ xử lý nước thải cho khu vực các phường nội thành  (Nguyễn Trãi, Phạm Ngũ Lão, Trần Phú, Lê Thanh Nghị, Trần Hưng Đạo, Quang Trung). Theo tính toán, trạm xử lý nước thải này sẽ phục vụ cho khoảng 50.600 người trong phạm vi của dự án.

Trạm xử lý nước thải được xây dựng tại phường Ngọc Châu và đặt gần trạm bơm thoát nước Ngọc Châu. Tổng diện tích trạm xử lý là 2,59 ha. Trạm xử lý được thiết kế với công suất 13.340 m3/ngđ. Trạm xử lý sẽ làm sạch một phần lưu lượng nước thải cho thành phố, giảm thiểu ô nhiêm môi trường, tuy nhiên hiệu quả làm sạch vẫn chưa được triệt để, quy mô nhỏ và chỉ đáp ứng một phần nhỏ diện tích của khu vực nội thị.

Hiện trạng thoát nước thải khu vực ngoại thành: tại khu vực trung tâm các xã ngoại thành, nước thải cùng với nước mưa theo hệ thống cống thoát nước hai bên đường xả thẳng trực tiếp ra ngoài môi trường. Hệ thống bể tự hoại tại các hộ gia đình cũng đã được xây dựng để xử lý nước thải sơ bộ. 
a2. Hiện trạng thoát nước thải khu vực công nghiệp: 

Các khu công nghiệp tập trung như KCN Đại An, KCN Nam Sách là 02 khu công nghiệp đã xây dựng và vận hành hệ thống thoát nước thải. KCN Đại An đã có 02 trạm xử lý nước thải với tổng công suất 7500 m3/ngđ; KCN Nam Sách có 01 trạm xử lý nước thải 3000 m3/ngđ.

Tuy nhiên theo kết quả quan trắc môi trường tại vị trí xả nước của 02 khu công nghiệp vẫn chưa đạt tiêu chuẩn, ít nhiều gây ô nhiễm ảnh hưởng tới nguồn nước tiếp nhận.

a3. Nước thải y tế:


Nước thải y tế của các bệnh viện tuyến tỉnh và tuyến huyện đã được xử lý đạt quy chuẩn môi trường.

b. Chất thải rắn:

b1. Khu vực nội thị

Công tác thu gom, vận chuyển chất thải rắn (CTR) của thành phố do công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị Hải Dương đảm nhiệm. 

Toàn bộ thành phố có 10 điểm tập kết CTR tạm thời trong đó có 04 điểm  được xây dựng có cổng và tường bao quanh, số còn lại phải tập kết CTR trên các trục tuyến đường phố. Toàn bộ CTR của thành phố được vận chuyển tới nhà máy xử lý CTR Seraphin Hải Dương (xã Việt Hồng, huyện Thanh Hà). 

Theo số liệu của công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị Hải Dương thì lượng CTR trung bình  trên địa bàn thành phố Hải Dương khoảng 155 tấn /ngày.

b2. Khu vực nông thôn (trong phạm vi nghiên cứu quy hoạch):

Phần lớn các xã đều có tổ hoặc hợp tác xã thu gom, vận chuyển CTR nhưng chưa có bãi chôn lấp CTR tập trung, hợp vệ sinh.

b3. Khu công nghiệp:

Đối với chất thải rắn công nghiệp không nguy hại: phần lớn được các doanh nghiệp ký kết với các đơn vị chuyên về xử lý môi trường vận chuyển đem đi tái chế, còn một phần nhỏ vẫn chưa được xử lý theo quy định.

Đối với chất thải rắn công nghiệp nguy hại: phần lớn được các doanh nghiệp ký kết hợp đồng với các đơn vị chuyên về xử lý môi trường đi xử lý theo đúng quy định. Hiện trên địa bàn tỉnh Hải Dương có 03 cơ sở xử lý chất thải rắn nguy hại. Một số đơn vị còn ký kết hợp đồng xử lý CTR nguy hại với đơn vị khác trên địa bàn Hà Nội và Hải Phòng.

b4. Hiện trạng cơ sở xử lý chất thải rắn

Toàn bộ CTR của thành phố Hải Dương được đưa về khu xử lý chất thải rắn Seraphin Hải Dương (tại xã Việt Hồng, huyện Thanh Hà) có công suất 175 tấn/ngày, diện tích 26,5ha. Khu xử lý chất thải rắn Seraphin, được xử lý theo công nghệ chế biến phân hưu cơ, đóng rắn và thiêu đốt CTR vô cơ. Ngoài ra, khu xử lý CTR có 02 lò đốt CTR với tổng công suất 8 tấn/giờ.

Toàn bộ lượng CTR sau khi được thu gom sẽ được phân loại tại nhà máy. Đối với CTR hữu cơ dễ phân hủy (thức ăn thừa, rau cỏ, củ quả ...) xử lý thành mùn hữu cơ thành phân vi sinh. Đối với những chất thải dẻo, phế thải trơ ( nilon, nhựa, da, cao su...) sẽ trở thành nguyên liệu để tạo ra các sản phẩm hữu dụng phục vụ những mục đích khác. Đối với CTR có kích thước lớn, dễ cháy và khó phân hủy sẽ được mang đi đốt và tro được mang đi chôn lấp hợp vệ sinh
c. Nghĩa trang:

- Khu vực nội thị:

Hiện tại thành phố đã đầu tư xây dựng khu nghĩa trang Cầu Cương, diện tích khoảng 7ha. Nghĩa trang có các hình thức chôn cất: hỏa táng, cát táng và chôn cất 1 lần. Tuy nhiên nghĩa trang hiện nay vẫn đặt ngay sát cạnh các khu vực dân cư không đảm bảo khoảng cách ly vệ sinh >1000m.

Ngoài ra còn có nhiều nghĩa trang nằm rải rác tại các phường, xã.

Nhà tang lễ: Trên địa bàn thành phố Hải Dương hiện có 02 nhà tang lễ (gồm Nhà tang lễ nghĩa trang Cầu Cương, nhà tang lễ thành phố tại đường Tuệ Tĩnh)

- Khu vực nông thôn (thuộc phạm vi nghiên cứu quy hoạch):

Nghĩa trang của dân cư các xã chưa được quy hoạch tập trung, xen kẽ với đất sản xuất nông nghiệp.

d. Nhận xét, đánh giá

- Thoát nước thải: Hệ thống thoát nước thải của thành phố và khu vực nghiên cứu mở rộng chủ yếu là hệ thống thoát nước chung, chưa có trạm xử lý nước thải tập trung. Chỉ có khu vực nội thị thành phố đã được đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước thải nửa riêng bao gồm các tuyến cống bao tách nước thải, trạm bơm và trạm xử lý nước thải Ngọc Châu, công suất 13.340 m3/ngđ và mới chỉ xử lý một phần nhỏ nước thải phát sinh của thành phố nên không đảm bảo về vệ sinh môi trường, đặc biệt là môi trường nước.

- Quản lý chất thải rắn: Mặc dù thành phố đã có khu liên hợp xử lý CTR Seraphin Hải Dương (xã Việt Hồng) với các công nghệ tiên tiến như nhà máy sản xuất phân compost, lò đốt và chôn lấp hợp vệ sinh. Tuy nhiên, khu liên hợp xử lý CTR này vẫn gây ra ô nhiễm môi trường khu vực xung quanh, đặc biệt là từ các ô chôn lấp CTR. Điều này đòi hỏi phải có giải pháp bền vững để bảo vệ môi trường. 

- Quản lý nghĩa trang: Thành phố và tại các xã phần lớn chưa có các nghĩa trang tập trung được quy hoạch, xây dựng đầy đủ hệ thống bảo vệ môi trường theo quy định
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Đánh giá chung về hiện trạng hạ tầng kỹ thuật của thành phố Hải Dương: Thành phố đã có nên tảng tương đối vững chắc, mạch lạc và đầy đủ về các công trình hạ tầng kỹ thuật, cơ bản đảm bảo phục vụ nhu cầu của người dân và các hoạt động kinh tế. Tuy nhiên, quá trình quy hoạch cần tập trung vào việc kết nối hạ tầng, nhằm đồng bộ hệ thống hạ tầng nội khu cũng như toàn vùng.
2.6. Đánh giá thực hiện quy hoạch theo Quyết định 1960/QĐ-UBND ngày 04/7/2017 của UBND tỉnh Hải Dương.
2.6.1. Công tác lập quy hoạch, dự án đầu tư phát triển đô thị:
Sau khi Quy hoạch chung được phê duyệt tháng 7/2017. UBND Tỉnh và Thành phố đã rà soát các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết đã được lập trước thời điểm QHC2017 phê duyệt, tiến hành lập quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết điều chỉnh.
Đến nay, thành phố có 6 khu vực đã được lập quy hoạch phân khu, trong đó có 05 quy hoạch được lập trước thời điểm QHC2017 được phê duyệt, 01 phân khu được điều chỉnh quy hoạch sau khi QHC 2017 phê duyệt.
Hệ thống các quy hoạch chi tiết được lập khá nhiều với hơn 50 đồ án đã được phê duyệt sau QHC2017 trên tổng diện tích 430 ha. Các quy hoạch chi tiết gắn với các dự án đầu tư xây dựng các khu đô thị, khu vực chức năng đô thị, công viên, quảng trường, các công trình công cộng …Ngoài ra thành phố cũng đã lập 04 quy hoạch chi tiết xây dựng nông thôn với tổng diện tích khoảng 2ha. 

Các dự án đầu tư xây dựng: Thành phố đã triển khai dự án đầu tư xây dựng Khu hành chính tập trung tỉnh Hải Dương, hiện đã hoàn thành và đưa vào sử dụng hạng mục Trung tâm văn hóa xứ Đông và Quảng trường; Dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật Khu văn hóa - thể thao tỉnh Hải Dương và Trung tâm huấn luyện bóng bàn đã được phê duyệt danh mục đầu tư, đang thu hút, lựa chọn nhà đầu tư...

Thành phố cũng đã dành trên 160 tỉ đồng từ nguồn ngân sách và xã hội hóa tập trung chỉnh trang đô thị như cải tạo vỉa hè các đường: Hồng Quang, Bạch Đằng, Trần Hưng Đạo, Trường Chinh; cải tạo một số vườn hoa, các nút giao, quảng trường; sơn sửa, chỉnh trang các cầu trong đô thị. Để giải bài toán khắc phục tình trạng ngập úng khu vực nội thành mỗi khi mưa lớn, thành phố Hải Dương đã và đang đầu tư một số công trình trọng điểm như: Nâng công suất các trạm bơm tiêu úng, nạo vét kênh dẫn, cải tạo hệ thống thoát nước... Thực hiện dự án “Phát triển tổng hợp các đô thị động lực - thành phố Hải Dương” vay vốn Ngân hàng Thế giới, hướng tới mục tiêu sau khi hoàn thành sẽ cơ bản giải quyết vấn đề thoát nước tại khu vực nội thành.
Quá trình triển khai quy hoạch chi tiết và các dự án thành phần cũng cho thấy một số bất cập do các quy định cụ thể trong đồ án quy hoạch chung, cần được điều chỉnh để phù hợp thực tế triển khai dự án. 
2.6.2. Kết quả đạt được
QHC2017 đã phân bố chức năng tốt, các khu vực được đầu tư xây dựng đúng quy hoạch đã tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế cho toàn khu. Một số tuyến giao thông và hạ tầng đô thị đã được triển khai và đi vào thực tiễn góp phần cải thiện bộ mặt đô thị và chất lượng sống của người dân. Sau hơn 3 năm triển khai thực hiện công tác xây dựng, thu hút đầu tư theo Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Hải Dương đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050, thành phố đã có những bước phát triển trên các mặt kinh tế - xã hội, bộ mặt đô thị, hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và dịch vụ đã có những bước chuyển biến.

Mục tiêu xây dựng, phát triển thành phố theo quy hoạch chung xây dựng đã dần được cụ thế hóa bởi các quy hoạch cấp độ nhỏ hơn, dự án trọng điểm, có tính lan tỏa, chiến lược và tạo động lực phát triển cho các dự án phát triển đô thị khác. Thành phố Hải Dương mở rộng đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt tiêu chí đô thị loại I trực thuộc tỉnh Hải Dương tại Quyết định số 580/QĐ-TTg ngày 17/5/2019.
Công tác lập quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết 1/500 được quan tâm. Thành phố đã thu hút được nhiều nhà đầu tư có năng lực, kinh nghiệm đến nghiên cứu, tìm hiểu đề xuất ý tưởng đầu tư các dự án với quy mô lớn, phương án quy hoạch và đề xuất đầu tư có tính đột phá nhằm phát huy tối đa các tiềm năng lợi thế của khu vực.
Nhiều dự án phát triển đô thị, khu dân cư thời gian qua đã tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương, nâng cao đời sống nhân dân, tạo nguồn vốn từ quỹ đất để xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng... Đó là, xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, hiện đại, hình thành Khu đô thị sinh thái ven sông Thái Bình (EcoRivers) - một dấu ấn trong xây dựng đô thị Hải Dương, Tổ hợp chung cư Bạch Đằng Lakeview ở phường Nhị Châu (TP Hải Dương)... Bên cạnh những khu đô thị, khu dân cư mới, những công trình công cộng cũng được Hải Dương quan tâm phát triển trong thời gian qua, góp phần nâng cao chất lượng sống của người dân.
2.6.3. Tồn tại, hạn chế
· Dự báo phát triển về dân số và nhu cầu sử dụng đất chưa theo sát thực tiễn.
· Còn nhiều công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật chưa được triển khai theo QHC
- Quy hoạch sử dụng đất ở một số phân khu chức năng không phù hợp điều kiện thực tiễn hiện nay, chưa phù hợp với thực tế quản lý, sử dụng đất đai. Các chỉ tiêu sử dụng đất được quy định quá chi tiết cho từng lô đất, gây khó khăn khi tiến hành nghiên cứu dự án cụ thể.

- Một số khu vực ngoại thành chưa được quy hoạch định hướng phát triển nhưng lại là các khu vực có tiềm năng, thu hút các nhà đầu tư.

2.7. Những vấn đề cần giải quyết 

1) Cập nhật, bổ sung các đề án dự án mới, các dự án đang đề xuất của các nhà đầu tư có tác động tới hiện trạng phát triển đô thị, định hướng quy hoạch đã được phê duyệt để có những đề xuất điều chỉnh phù hợp;
2) Rà soát, bổ sung, điều chỉnh các bất cập của Quy hoạch chung năm 2017. Trong bối cảnh xây dựng hoàn thiện các tiêu chí đô thị loại I có nhiều yêu cầu, nội dung cần phải được định hướng trong quy hoạch chung để tạo công cụ cho công tác quản lý phát triển đô thị. Đề xuất các giải pháp quy hoạch khắc phục các tồn tại phát triển và đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới. Đưa ra các chiến lược phát triển phù hợp với định hướng phát triển kinh tế năng động của Thành phố Hải Dương, hướng tới đô thị dịch vụ chất lượng cao, gắn với bảo vệ môi trường.

3) Khớp nối, bổ sung các định hướng chiến lược của các quy hoạch cấp Tỉnh, quy hoạch ngành được phê duyệt sau khi Quy hoạch chung Thành phố Hải Dương được phê duyệt vào năm 2017; các định hướng của các đồ án quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết đã được lập và phê duyệt để tạo nên kế hoạch phát triển thống nhất. Khai thác tối đa lợi thế tuyến đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng trong việc kết nối các đô thị lớn trong vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ. 
4) Phát triển đặc trưng và bản sắc cho Thành phố Hải Dương. Cân bằng phát triển kinh tế đô thị và bảo tồn, phát huy được các giá trị truyền thống, văn hóa, cảnh quan sinh thái tự nhiên. Nghiên cứu bổ sung các định hướng mới như phát triển khu vực phát triển đô thị dịch vụ sinh thái,… nhằm khai thác tối đa các lợi thế về phát triển dịch vụ, du lịch đồng thời đảm bảo phù hợp với định hướng chiến lược chung của Thành phố.
5) Quy hoạch sử dụng đất cần mang tính định hướng với các chỉ tiêu, quy định chung, tạo tính linh hoạt cho việc triển khai quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết và dự án đầu tư xây dựng sau này. 

3. TIỀN ĐỀ VÀ SƠ BỘ DỰ BÁO PHÁT TRIỂN

3.1. Động lực phát triển đô thị

* Là trọng điểm thuộc vùng trọng điểm kinh tế Bắc Bộ và Vùng thủ đô 

Thành phố Hải Dương có vị trí quan trọng, nằm trong vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, và kề sát vành đai kinh tế ven biển vịnh Bắc Bộ. Đây là nơi có lợi thế vô cùng lớn trong việc giao lưu, trao đổi thương mại với Thủ đô Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh và các tỉnh lân cận như: Bắc Giang, Bắc Ninh, Thái Bình, Hưng Yên

Tại vùng thủ đô Hà Nội, TP Hải Dương được xác định là đô thị quan trọng chỉ sau Hà Nội. TP Hải Dương có vai trò là trung tâm thương mại, lưu vận, công nghiệp, đồng thời là đầu mối về giáo dục và y tế của khu vực. 

Theo Quyết định 768/QĐ-TTg, đô thị Hải Dương đóng vai trò là trung tâm cấp vùng về y tế và giáo dục đào tạo phía Đông của Vùng Thủ đô Hà Nội; Trung tâm cung cấp các dịch vụ đô thị và công nghiệp (nguồn nhân lực, dịch vụ tiếp cận, hậu cần cảng...) cho tỉnh Hải Dương và các vùng phụ cận.

Hải Dương được đề xuất bố trí Trung tâm Y tế chất lượng cao của Vùng, trung tâm đào tạo nghề và giới thiệu việc làm cấp Vùng tại khu vực thành phố Hải Dương (Nghị quyết số 54/NQ-TW của Bộ chính trị)

Tại khu vực trọng điểm kinh tế Bắc Bộ, TP Hải Dương là đầu mối quan trọng liên kết với TP Hà Nội với các khu vực cảng như Hải Phòng, Quảng Ninh.
* Vai trò trọng điểm trong hành lang kinh tế vùng Bắc Bộ


TP Hải Dương đóng vai trò là đầu mối lưu vận, công nghiệp, dịch vụ thương mại tại 2 hành lang kinh tế Côn Minh - Hà Nội - Hải Phòng và Nam Ninh - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh.

* Vai trò đối với vùng tỉnh Hải Dương

Là trung tâm hành chính, chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục và dịch vụ của tỉnh Hải Dương. Đóng vai trò trung tâm của trục phát triển Bắc Nam- Đông Tây của tỉnh Hải Dương, đóng vai trò quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của vùng.

3.2. Tính chất, chức năng
Tính chất, chức năng Đô thị Hải Dương được thực hiện theo Quy hoạch chung năm 2017, cụ thể là:

- Là đô thị Tỉnh lỵ của tỉnh Hải Dương.

- Là trung tâm hành chính, chính trị, kinh tế, văn hóa, du lịch, khoa học và công nghệ, giáo dục – đào tạo, dịch vụ của tỉnh Hải Dương.

- Là đô thị xanh, thông minh, hiện đại, đáng sống

- Là trung tâm tăng trưởng kinh tế, đô thị có vai trò quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội đối với Tỉnh, Vùng tỉnh, Vùng thủ đô Hà Nội, Vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ và Vùng đồng bằng sông Hồng, với các ngành chủ đạo gồm: Công nghiệp, dịch vụ, thương mại; Du lịch, nghỉ dưỡng trọng tâm ven sông Thái Bình, sông Sặt; Y tế, giáo dục – đào tạo chất lượng cao; Tổng kho trung chuyển kết hợp giao thông đường bộ, đường thủy và đường sắt.

- Là cầu nối quan trọng giữa thủ đô Hà Nội, thành phố Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh ra cảng biển và vào trong đất liền. Đầu mối giao lưu trong vùng tỉnh, vùng liên tỉnh; đồng thời là đầu mối trung chuyển trọng yếu về giao thông đường thủy trong vùng đồng bằng Bắc Bộ. 

Tính chất đô thị được xác định cụ thể, bổ sung, điều chỉnh trong quá trình nghiên cứu lập đồ án điều chỉnh quy hoạch.

3.3. Sơ bộ dự báo phát triển

3.3.1. Dự báo phát triển dân số, lao động

a)  Cơ sở dự báo: 

- Quá trình phân bố dân cư và xu thế đô thị hóa trên địa bàn Thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương và các thành phố lớn.

- Quy luật tăng trưởng dân số thành phố Hải Dương và trên địa bàn toàn tỉnh Hải Dương trong quá khứ và xu thế tăng dân số trong tương lai.

- Dân số tạm trú quy đổi gồm: các khách du lịch, lao động thời vụ, và các lực lượng khác. 

- Sức chứa lãnh thổ hoặc khả năng dung nạp dân số của thành phố.

b) Dự báo quy mô dân số 

Dân số Thành phố Hải Dương trong tương lai sẽ phụ thuộc vào: Quy luật tăng dân số tự nhiên; xu hướng tăng dân số cơ học tại các thành phố lớn và xu hướng tăng dân số của tỉnh Hải Dương.

- Về tăng tự nhiên dân số:

Quy luật tăng tự nhiên dân số được phân tích, đánh giá trong giai đoạn 2010- 2017 cho thấy tỷ lệ tăng trưởng trung bình hàng năm là 0,9 – 1,0%. Theo xu hướng chung, tỷ lệ tăng tự nhiên dân số sẽ giảm dần. Tuy nhiên, do sự hình thành và phát triển cơ sở kinh tế kỹ thuật, khu vực dịch vụ, công nghiệp của Thành phố diễn ra mạnh mẽ trong thời gian tới, dẫn đến sự nhập cư số lượng lớn lực lượng lao động trẻ trong độ tuổi lao động. Do đó, mức dân số tự nhiên khoảng 0,9%/năm giai đoạn 2019-2030 và giảm xuống còn 0,8%/năm vào giai đoạn 2030-2040.

- Về tăng trưởng dân số:

Các số liệu thống kê của Tổng cục Thống kê giai đoạn 2008 -2017 (nguồn: https://www.gso.gov.vn), dân số tại các đô thị loại I trực thuộc trung ương có tốc độ tăng dân số ở khu vực đô thị khoảng từ 1,2 – 4,3%/năm giai đoạn từ 2008 – 2017, cụ thể: TP Hải Phòng là 1,6%/năm, TP Đà Nẵng là 2,6%/năm, TP Cần Thơ là 4,3%/năm. 

Hải Dương trong những năm qua phát triển khá mạnh mẽ đặc biệt là dân số; Dân số cơ học tăng cao do các hoạt động dịch vụ phát triển; Do đó, thời gian tới tốc đột tăng cơ học sẽ có xu hướng chậm lại. Dự báo, đến năm 2020-2030 tỉ lệ tăng dân số tại Hải Dương sẽ là 1,26% (trong đó tăng tự nhiên là 0,9%/năm; tăng cơ học 0,36%/năm); Tỷ lệ tăng dân số giai đoạn 2030-2040 sẽ khoảng 1,17% (trong đó tăng tự nhiên 0,8%/năm; tăng cơ học 0,37%/năm);
- Dự báo quy mô dân số thường trú thành phố Hải Dương 

Áp dụng công thức dự báo dân số thường trú của Thành phố như sau:




Nt = No (1+α)t 
 (1)

Trong đó : 
Nt : quy mô dân số năm dự báo




No : Quy mô dân số năm hiện trạng




α : Tỷ lệ tăng tổng hợp (% trung bình năm)




t : Số năm dự báo

- Dự báo quy mô dân số tạm trú quy đổi khách du lịch, khách vãng lai, lao động thời vụ

Quy mô dân số tạm trú bao gồm: các quy đổi khách du lịch, khách vãng lai, lao động thời vụ ước tính quy mô khoảng 275.000 người vào năm 2030; 322.000 người vào năm 2040.

· Trên cơ sở thực trạng phát triển đô thị, các định hướng quy hoạch chiến lược của Tỉnh đã được phê duyệt, sơ bộ dự báo phát triển dân số trên địa bàn phạm vi lập quy hoạch theo kịch bản trung bình như sau:

+ Dân số hiện trạng năm 2019: 518.189 người (dân số thường trú 289.728 người)

+ Dự báo phát triển dân số đến năm 2030: khoảng 594.900 người (trong đó: dân số thường trú 319.900 người, dân số quy đổi và lao động khoảng 275.000 người); 

+ Dự báo dân số phát triển dân số đến năm 2040 khoảng 668.500 người (trong đó: dân số thường trú 346.500 người, dân số quy đổi và lao động khoảng 322.000 người);

Bảng: Dự báo phát triển dân số

	Dân số
	Năm 2018
	Năm 2019
	Năm 2030
	Năm 2040

	Tổng dân số trong phạm vi QH (kể cả dân số khác) (người)
	
	518.189
	594.900
	668.500

	Dân số thường trú (người)
	240.025
	289.728
	319.900
	346.500

	Dân số quy đổi (người)
	
	216.209
	275.000
	322.000

	Tỷ lệ tăng dân số TB năm
	1,88%
	20,71%
	1,2%
	1,17%

	Tỷ lệ tăng tăng tự nhiên
	
	 
	0,90%
	0,80%

	Tỷ lệ tăng cơ học
	
	 
	0,36%
	0,37%


Ghi chú: Việc xác định quy mô dân số sẽ được cụ thể hóa trong quá trình nghiên cứu lập điều chỉnh quy hoạch.
3.3.2. Dự báo nhu cầu sử dụng đất đai đô thị

Dự báo các chỉ tiêu sử dụng đất:

· Đất dân dụng: khoảng 60-65 m2/người

· Đất ngoài dân dụng: khoảng 45-55 m2/người
Dự báo các chỉ tiêu đất đai sẽ được cụ thể hoá trong quá trình khảo sát đánh giá hiện trạng và nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch chung.
3.4. Lựa chọn các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật chính

Các tiêu chuẩn kinh tế, kỹ thuật áp dụng vào phát triển đô thị về nguyên tắc dựa trên các tiêu chuẩn đô thị loại I. Với những hạng mục không quy định trong các tiêu chuẩn dưới đây sẽ tiến hành quy định trong các tiêu chuẩn phù hợp khác.

Bảng 4: Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật chính

	TT
	Hạng mục
	Đơn vị tính
	Chỉ tiêu quy hoạch

	
	
	
	Năm 2030
	Năm 2040

	1
	Đất dân dụng
	m2/người
	65
	60

	1.2
	Đất công trình dịch vụ - công cộng đô thị
	m2/người
	3
	4

	1.3
	Đất cây xanh đô thị
	m2/người
	5
	6

	1.4
	Đất hạ tầng kỹ thuật đô thị
	m2/người
	22
	20

	1.5
	Đất đơn vị ở
	m2/người
	28
	28

	2
	Đất ngoài dân dụng
	 
	 
	 

	2.1
	Giáo dục
	 
	 
	 

	 
	Trường PTTH, dạy nghề
	chỗ/1000 người
	40
	40

	
	
	m2/học sinh
	10
	10

	2.2
	Y tế
	 
	 
	 

	 
	Bệnh viện đa khoa
	giường/1000 người
	4
	4

	
	
	m2/giường
	100
	100

	 
	Phòng khám đa khoa
	công trình/ đô thị
	1
	1

	
	
	m2/công trình
	3000
	3000

	2.3
	Thể dục thể thao
	 
	 
	 

	 
	Sân vận động
	m2/người
	0,8
	0,8

	
	
	ha/ công trình
	2,5
	2,5

	 
	Trung tâm TDTT
	m2/người
	0,8
	0,8

	
	
	ha/ công trình
	3,0
	3,0

	 
	Sân thể thao cơ bản
	m2/người
	0,6
	0,6

	
	
	ha/ công trình
	1,0
	1,0

	2.4
	Chợ
	ha/ công trình
	2,5
	2,5

	 
	Chợ đô thị
	ha/ công trình
	1
	1

	2.5
	Văn hoá
	
	
	

	
	a. Thư viện
	ha/công trình
	0,5
	0,5

	
	b. Bảo tàng
	ha/công trình
	1,0 
	1,0 

	
	c. Triển lãm
	ha/công trình
	1,0
	1,0

	
	d. Nhà hát
	số chỗ/1000người 

(ha/1 ctrình)
	5 (1,0)
	5 (1,0)

	
	e. Cung văn hoá
	số chỗ/1000người 

(ha/1 ctrình)
	8 (0,5)
	8 (0,5)

	
	g. Rạp xiếc
	số chỗ/1000người 

(ha/1 ctrình)
	3 (0,7)
	3 (0,7)

	
	h. Cung thiếu nhi
	số chỗ/1000người 

(ha/1 ctrình)
	2 (1,0)
	2 (1,0)

	3
	Hạ tầng kỹ thuật
	 
	 
	 

	3.1
	Giao thông
	 
	 
	 

	 
	Tỷ lệ đất giao thông 
	% đất xây dựng 
	30
	25

	 
	Mật độ mạng lưới đường
	km/km2
	4-6 (10)
	4-6 (>13)

	3.2
	Cấp nước
	 
	 
	 

	 
	Sinh hoạt
	l/ng.ngđ
	180
	180

	 
	Công cộng, dịch vụ
	% Qsh
	10
	10

	 
	Công nghiệp
	m3/ha.ngđ
	22- 45
	22- 45

	 
	Tỷ lệ cấp nước
	%
	100
	100

	3.3
	Cấp điện
	 
	 
	 

	 
	Sinh hoạt
	w/người
	700
	700

	 
	Công cộng, dịch vụ
	% sinh hoạt
	30-40
	30-40

	 
	Công nghiệp
	Kw/ha
	120-350
	120-350

	3.4
	Thoát nước thải
	 
	 
	 

	 
	Sinh hoạt
	% Tiêu chuẩn cấp nước
	90%
	90%

	 
	Công nghiệp
	% Tiêu chuẩn cấp nước
	70%
	70%

	3.5
	Chất thải rắn
	 
	 
	 

	 
	Sinh hoạt
	kg/ng/ngày
	1,3 (TL thu gom 100%)
	1,3 (TL thu gom 100%)

	 
	Công nghiệp
	Tấn/ha/ngày
	0,3 (TL thu gom 100%)
	0,3 (TL thu gom 100%)

	
	Xây dựng
	% CTR sinh hoạt
	25%
	20%


Các chỉ tiêu sẽ được cụ thể và chính xác hóa trong giai đoạn nghiên cứu quy hoạch.

4. YÊU CẦU NỘI DUNG NGHIÊN CỨU ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH
4.1. Các nội dung chính cần nghiên cứu điều chỉnh


- Cập nhật các định hướng phát triển, quy hoạch chiến lược của Quốc gia, vùng và Tỉnh Hải Dương đã được lập và phê duyệt, các quy hoạch ngành có liên quan của thời kỳ quy hoạch, các dự án đã được chấp thuận triển khai trong giai đoạn từ 2017-2020. Nghiên cứu các đề xuất dự án mới để điều chỉnh Quy hoạch chung theo định hướng tổng thể, chiến lược, có tầm nhìn phát triển dài hạn, bền vững;

- Rà soát tổng thể về nội dung quy hoạch chung đã được phê duyệt năm 2017 và đối chiếu, rà soát với tình hình thực tiễn phát triển đô thị tại thành phố Hải Dương. Nghiên cứu các định hướng từ các quy hoạch cấp trên và các biến động mới về phát triển KTXH của quốc gia, vùng, tỉnh để tìm ra các vấn đề cần điều chỉnh trong QHC lần này. 

- Dự báo các nhu cầu phát triển trong giai đoạn mới, trong bối cảnh phát triển mới. Định hướng phát triển cần phải hài hòa với yêu cầu bảo tồn và phát huy giá trị cảnh quan thiên nhiên, du lịch, di tích lịch sử văn hóa theo hướng bền vững và bảo vệ môi trường tại khu vực. 

- Đề xuất các điều chỉnh về cấu trúc đô thị, về phân khu chức năng, về phân bố các trung tâm đô thị, Đề xuất các giải pháp chiến lược để khắc phục các tồn tại bất cập trong quá trình phát triển của thành phố Hải Dương về hạ tầng kỹ thuật, về sử dụng đất đai, phát triển hệ thống hạ tầng kinh tế xã hội chất lượng cao, xử lý các vấn đề môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu. Đề xuất các giải pháp về thiết kế đô thị và quản lý đô thị theo quy hoạch (tạo điểm nhấn kiến trúc để tạo bản sắc riêng cho thành phố Hải Dương trên nguyên tắc bảo tồn phát huy giá trị văn hóa lịch sử và cảnh quan thiên thiên). 

- Xây dựng các chương trình và các dự án chiến lược cần ưu tiên đầu tư. Các chương trình và dự án cần có tính khả thi cao, có tính linh hoạt, đáp ứng các nhu cầu trước mắt về phát triển cũng như có tính ổn định lâu dài là động lực để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của thành phố..
4.2. Yêu cầu phân tích, đánh giá hiện trạng
4.2.1. Đánh giá điều kiện tự nhiên:
- Tổng quan các đặc điểm tự nhiên về địa hình, khí hậu, thủy văn, địa chất..., đặc điểm cảnh quan sinh thái, tài nguyên thiên nhiên, tài nguyên du lịch Thành phố Hải Dương và các khu vực phụ cận có ảnh hưởng đến định hướng phát triển Thành phố Hải Dương. 

- Phân tích các ảnh hưởng tiêu cực và tích cực của điều kiện tự nhiên tới khu vực xây dựng đô thị. Đánh giá chi tiết về quỹ đất xây dựng trên cơ sở phân vùng xây dựng thuận lợi, không thuận lợi và cấm xây dựng.

- Xác định các khu vực có tiềm năng về điều kiện tự nhiên, có thể khai thác tạo động lực phát triển kinh tế, phát triển đô thị như các di tích lịch sử, các khu vực có tầm nhìn, cảnh quan đẹp, phát triển các công trình, dịch vụ phục vụ đô thị, phát triển sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và các ngành nghề.
4.2.2. Đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội

Cập nhật, bổ sung thông tin hiện trạng, nhận diện các vấn đề tồn tại về kinh tế - xã hội giai đoạn 2017 đến nay, cụ thể:

- Nghiên cứu mối liên hệ phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố Hải Dương với các khu vực, vùng lân cận.
- Tổng quan về tình hình phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hải Dương, Thành phố Hải Dương và các khu vực lân cận. Thực trạng phát triển các ngành, lĩnh vực chủ yếu: du lịch, thương mại, dịch vụ, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp. Đánh giá về tăng trưởng kinh tế, tỷ trọng cơ cấu kinh tế, xác định sản phẩm chính, lợi thế làm cơ sở để đề xuất một số chỉ tiêu kinh tế xã hội cơ bản.
- Tổng hợp và đánh giá về số liệu thu chi trên địa bàn, trong đó có nội dung về chi đầu tư phát triển nói chung và chi đầu tư các chương trình, dự án trong giai đoạn 2010-2015 và giai đoạn 2016-2020.

- Đánh giá mức sống dân cư, mức thu nhập, trình độ học vấn, tình hình tăng trưởng tổng sản phẩm xã hội khu vực nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch. 

- Đánh giá khả năng tiếp cận các dịch vụ đô thị, tầm ảnh hưởng của các đô thị khác trong vùng đến Thành phố Hải Dương. Xác định các tiềm năng có thể khai thác, phát triển về dịch vụ, thương mại, công nghiệp… 
- Phân tích, đánh giá tình hình phát triển nhà ở đô thị, loại hình nhà ở, quy mô và đối tượng sử dụng nhà ở đô thị tại Thành phố Hải Dương.

- Phân tích đánh giá hiện trạng, công tác dự báo và biện pháp hạn chế sự ảnh hưởng của phát triển đô thị đến di tích văn hóa các cấp và cảnh quan tự nhiên trên địa bàn Thành phố.

4.2.3. Yêu cầu đánh giá hiện trạng sử dụng đất và không gian cảnh quan
Cập nhật thống kê hiện trạng sử dụng đất khu vực lập quy hoạch; Phân tích, đánh giá hiệu quả sử dụng đất và các vấn đề tồn tại về sử dụng đất cần giải quyết. 

Xác định cơ cấu sử dụng đất hiện trạng. Đánh giá việc khai thác không gian cảnh quan khu vực đô thị hiện hữu, các không gian công cộng (chợ, dịch vụ thương mại, đình chùa…), các không gian trống có khả năng khai thác hình thành các chức năng đô thị.

4.2.4. Yêu cầu đánh giá hiện trạng hệ thống hạ tầng kinh tế - xã hội

Rà soát, đánh giá hiện trạng hệ thống hạ tầng kinh tế xã hội, nhận diện các vấn đề tồn tại về hạ tầng – kinh tế xã hội giai đoạn 2017 đến nay.
 Đánh giá thực trạng phát triển hệ thống hạ tầng kinh tế xã hội trên khu vực nghiên cứu lập quy hoạch gồm: hệ thống cơ sở sản xuất, dịch vụ, nhà ở, giáo dục đào tạo, y tế, văn hóa thể dục thể thao, vui chơi giải trí. Đặc biệt hệ thống cơ sở hạ tầng phục vụ đô thị và công nghiệp. 
Xác định những vấn đề còn tồn tại về hệ thống hạ tầng xã hội để đáp ứng tiêu chí đô thị loại I.
4.2.5. Yêu cầu đánh giá hiện trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật và môi trường

Rà soát, đánh giá hiện trạng, nhận diện các vấn đề tồn tại về hạ tầng kỹ thuật, đặc biệt xác định những vấn đề tồn tại phát sinh trong giai đoạn từ năm 2017 đến nay.
Hiện trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật bao gồm chuẩn bị kỹ thuật, giao thông, cấp nước, thoát nước thải, cấp điện, chiếu sáng, xử lý chất thải rắn, nghĩa trang... trong phạm vi nghiên cứu lập quy hoạch. Nghiên cứu hiện trạng công trình hạ tầng kỹ thuật phục vụ đô thị.

Đánh giá việc thực hiện, phát triển hệ thống giao thông (bao gồm cả hệ thống giao thông tĩnh), hạ tầng kỹ thuật khung đô thị, quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật, hạ tầng kỹ thuật khác trong phạm vi lập quy hoạch và các khu vực lân cận có liên quan. Đánh giá khả năng tiếp cận và kết nối với Thành phố Hải Dương bởi các tuyến giao thông mới; 

Đánh giá ưu điểm, các vấn đề tồn tại liên quan đến hệ thống hạ tầng kỹ thuật cần giải quyết trong quy hoạch chung đô thị. 

Đánh giá hiện trạng môi trường, gồm các thành phần môi trường như: chất lượng mặt và nước ngầm, chất lượng không khí, tiếng ồn, môi trường đất, các hệ sinh thái. Đánh giá nguồn gây ô nhiễm môi trường như: hoạt động sinh hoạt, dịch vụ du lịch, hoạt động công nghiệp tiểu thủ công nghiệp; Thành phần các chất ô nhiễm và các khu vực chịu tác động trong phạm vi nghiên cứu lập quy hoạch. 
Đánh giá yêu cầu điều chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật khung của Thành phố Hải Dương đảm bảo tiêu chí đô thị loại I.
4.2.6. Yêu cầu rà soát các Quy hoạch, chương trình, dự án trên địa bàn
Rà soát tình hình thực hiện Quy hoạch chung Thành phố đã phê duyệt năm 2017; Đánh giá các kết quả thực hiện bao gồm các mặt đạt được, các tồn tại hạn chế. Đặc biệt lưu ý về quy mô dân số, các chỉ tiêu về đất xây dựng, hạ tầng đô thị; các định hướng phát triển không gian đô thị,… 

Đối chiếu các nội dung quy hoạch năm 2017 với các định hướng quy hoạch chiến lược của Tỉnh, đặc biệt là Quy hoạch xây dựng vùng Tỉnh; định hướng quy hoạch phát triển hệ thống đô thị Việt Nam; định hướng về quỹ đất quốc phòng; hiện trạng quản lý sử dụng đất đai, đặc biệt là các khu dân cư hiện trạng.
Đánh giá các đồ án quy hoạch, dự án đầu tư trong ranh giới nghiên cứu lập quy hoạch, khớp nối, liên kết giữa Thành phố Hải Dương với các đô thị khác trong tỉnh.

Tổng quan chung về các chương trình, dự án đầu tư có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đã được nghiên cứu và phê duyệt. Rà soát và chính xác hóa ranh giới của các dự án. Rà soát và đánh giá mức độ triển khai, chất lượng và khả năng phù hợp của từng dự án với tổng thể chung đô thị. Đánh giá tính hiệu quả và sự phù hợp của các chương trình, dự án so sánh với các vấn đề về mục tiêu, tầm nhìn đã đặt ra trong Quy hoạch năm 2017 và tình hình mới.
4.2.7. Yêu cầu đánh giá tổng hợp hiện trạng

Trên cơ sở thực trạng, bối cảnh phát triển trong giai đoạn mới, đánh giá tổng hợp các vấn đề hiện trạng, phân tích về điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, thách thức đối với các yếu tố nhằm phát triển đô thị, xác định các vấn đề cần giải quyết. 
4.3. Yêu cầu về dự báo phát triển

4.3.1. Phân tích các tiền đề phát triển đô thị

a. Phân tích đánh giá vị thế, tiềm năng, nguồn lực trong các mối quan hệ vùng

Phân tích vai trò của thành phố Hải Dương đối với vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, vùng thủ đô và cả nước trong quá trình lịch sử phát triển trước đây, bối cảnh hiện tại và dự báo tương lai. 
Phân tích đánh giá mối liên hệ của thành phố Hải Dương với trục phát triển kinh tế Hà Nội – Hải Phòng - Hạ Long, hành lang kinh tế Côn Minh - Hà Nội - Hải Phòng và Nam Ninh - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh và trong vùng tỉnh Hải Dương. Đánh giá được mối quan hệ của thành phố Hải Dương trong mối quan hệ vùng theo định hướng quy hoạch phát triển.

Phân tích tác động của các Chiến lược quốc gia, Quy hoạch vùng, các quy hoạch ngành mới, mang lại những động lực, tiềm năng mới cho đô thị để phát triển: Kế hoạch phát triển đô thị tăng trưởng xanh Việt nam đến năm 2030 (QĐ 84/QĐ-TTg ngày 19/1/2018 của Thủ tướng Chính phủ); Đề án phát triển đô thị thông minh bền vững Việt Nam giai đoạn 2018 – 2025 và định hướng đến năm 2030 (QĐ 950/QĐ-TTg ngày 1/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ); Quy hoạch tổng thể phát triển vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ đến năm 2020 định hướng đến năm 2030, Quy hoạch xây dựng vùng thủ đô Hà Nội, Quy hoạch phát triển mạng đường bộ cao tốc Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030; Kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng năm 2016 ....
Đánh giá được những động lực, sức lan tỏa tạo điều kiện phát triển kinh tế, văn hóa gắn với an ninh quốc phòng của thành phố Hải Dương. Khái quát được các cơ hội đầu tư phát triển thành phố Hải Dương từ các động lực và tiềm năng chính về cơ chế chính sách, quỹ đất, tính đa dạng văn hóa, đặc trưng địa lý kinh tế.

b. Phân tích đánh giá tổng hợp bối cảnh phát triển

Đánh giá tổng hợp bối cảnh phát triển của Tỉnh hải Dương, Vùng tỉnh, Vùng thủ đô Hà Nội, Vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ và Vùng đồng bằng sông Hồng trong xu hướng hội nhập hiện nay và trong tương lai. Tổng hợp được các vấn đề hiện trạng và điều kiện phát triển thành phố Hải Dương. Lập phân tích về điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, thách thức trong phát triển khu vực (SWOT). Xác định vấn đề trọng tâm cần nghiên cứu và đề xuất trong các định hướng quy hoạch phát triển.

Ngoài ra, cần dự báo sự tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 tới sự phát triển đô thị, quản lý đô thị theo hướng thông minh. Bên cạnh đó, Luật Quy hoạch vừa được Quốc hội thông qua ảnh hưởng đến các Luật chuyên ngành khác, do đó cần nghiên cứu áp dụng Luật cho phù hợp. 

4.3.2. Dự báo phát triển
a. Dự báo phát triển kinh tế xã hội

Trên cơ sở các định hướng chiến lược phát triển của tỉnh và thành phố, Nghị quyết địa hội đảng bộ tỉnh và thành phố, Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hải Dương, các quy hoạch chuyên ngành khác:

- Dự báo định hướng phát triển cơ cấu các ngành, lĩnh vực chính về kinh tế xã hội, dự báo các sản phẩm chiến lược của các ngành để xác định các chỉ tiêu chính liên quan tới dự báo và định hướng phát triển đô thị;
- Dự báo tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm hàng năm giai đoạn 2018 – 2030;
b. Dự báo phát triển dân số, lao động
· Phân tích những nét chính của quá trình tăng trưởng dân số thực trạng những năm gần đây để phản ánh các mối quan và các vấn đề tác động của các yếu tố dân số, rút ra quy luật phát triển dân số lao động trong 5-10 năm qua. Đánh giá so sánh với dự báo của QH 2017, phân tích nguyên nhân những biến động về dân số (nếu có).
· Các phương án dự báo quy mô dân số phải phù hợp trên cơ sở phân tích hiện trạng, chủ chương chiến lược phát triển kinh tế xã hội của Nhà nước, các quy hoạch ngành khác; căn cứ theo tính toán phân bố dân cư cho vùng đô thị trung tâm và các huyện.

· Sơ đồ hóa cơ cấu phân bố dân cư, lao động;

· So sánh, cân đối với các tính toán dân số trong các Quy hoạch Vùng liên quan;

· Dự báo dân số Hải Dương theo các giai đoạn 2030 và 2040, dự báo khả năng thu hút cơ học (di dân nông nghiệp, đô thị hóa do lao động học tập và phát trển kinh tế xã hội).

· Dự báo các chỉ tiêu đô thị về dân số, lao động, thu nhập, nhà ở và các chương trình xã hội có liên quan; đề xuất mô hình phân bố dân cư đô thị theo các khu vực. 

· Đề xuất các mục tiêu, quy mô phát triển, kiểm soát, biện pháp điều tiết phát triển dân số nhằm bảo đảm cân đối giữa phát triển dân số với phát triển kinh tế và khả năng đáp ứng của hạ tầng đô thị, cũng như giải pháp chọn lọc dân số, nâng cao chất lượng và trình độ lao động.

- Trên cơ sở thực trạng phát triển đô thị, các định hướng quy hoạch chiến lược của Tỉnh đã được phê duyệt, sơ bộ dự báo phát triển dân số, lao động trên địa bàn phạm vi lập quy hoạch theo các giai đoạn quy hoạch, gắn với các ngành kinh tế chính.
Dự báo về quy mô dân số sẽ được cụ thể hoá trong quá trình khảo sát đánh giá hiện trạng và nghiên cứu lập đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung.
c. Dự báo nhu cầu sử dụng đất đai đô thị

Trên cơ sở dự báo quy mô dân số, hiện trạng đất đai, khả năng tăng sức dung chứa của các khu đô thị hiện có, các khu đô thị dự kiến, dựa trên các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật về sử dụng đất đai đã đề xuất; dự báo tổng quy mô đất đai xây dựng đô thị và các quy mô cho từng thể loại thành phần. 

Lập sơ đồ minh họa, bảng biểu phân tích để làm rõ khả năng dung chứa của các khu vực hiện hữu, mở rộng.

Dự kiến nhu cầu sử dụng đất của thành phố Hải Dương theo yêu cầu phát triển của từng giai đoạn.

Dự báo nhu cầu sử dụng đất đai cho các hoạt động chức năng theo quy định. Dự báo các chỉ tiêu đất đai sẽ được cụ thể hoá trong quá trình khảo sát đánh giá hiện trạng và nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch chung.
d. Lựa chọn các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật chính
Các tiêu chuẩn kinh tế, kỹ thuật áp dụng vào phát triển đô thị về nguyên tắc dựa trên các tiêu chuẩn đô thị loại I. Với những hạng mục không quy định trong các tiêu chuẩn dưới đây sẽ tiến hành quy định trong các tiêu chuẩn phù hợp khác. Các chỉ tiêu sẽ được cụ thể và chính xác hóa trong giai đoạn nghiên cứu quy hoạch.

Phù hợp với quy chuẩn, quy hoạch cấp trên đã được phê duyệt và các quy định hiện hành; đề xuất các tiêu chí đô thị trung tâm cấp vùng, công nghiệp, đô thị xanh, đô thị thông minh, phát triển bền vững.

Đánh giá các chỉ tiêu của thành phố hiện chưa đáp ứng được các tiêu chí trên, trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp để triển khai thực hiện.

4.4. Yêu cầu định hướng quy hoạch chung đô thị
4.4.1. Mô hình và hướng phát triển đô thị
Phân tích đánh giá mô hình phát triển đô thị đã được đề xuất trong Quy hoạch năm 2017, phân tích về hiện trạng sử dụng đất, xu hướng phát triển các khu vực chức năng, các dự án đang đề xuất để có những kiến nghị điều chỉnh đối với mô hình phát triển đô thị. 

Đánh giá và phân tích để xây dựng mô hình phát triển và giới hạn phát triển thành phố, đảm bảo không phá vỡ quy mô đô thị đã được định hướng, có khả năng cung cấp dịch vụ cho vùng lân cận. Trong đó đặc biệt quan tâm mối liên kết phát triển đối với các khu vực xung quanh thành phố.
Xem xét tiềm năng, quỹ đất, ảnh hưởng của các yếu tố cấp vùng đến tính hấp dẫn của Thành phố Hải Dương để chọn hướng phát triển phù hợp, đảm bảo tiêu chí bền vững, đặc biệt là kế hoạch bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường Hải Dương.

Lựa chọn đất xây dựng hợp lý các khu chức năng. Tập trung phát triển tại các khu vực kết nối dễ dàng với khung hạ tầng và hệ thống đường đối ngoại. Phát triển quỹ đất không được ảnh hưởng đến cảnh quan, môi trường, đảm bảo các tiêu chí của đô thị bền vững.

Xác định phạm vi, quy mô các khu chức năng của các khu vực chức năng: khu bảo tồn, khu dân cư hiện hữu, các khu vực chuyển đổi chức năng, khu vực phát triển mới, khu vực dự trữ phát triển… Xác định chỉ tiêu mật độ dân cư, sử dụng đất quy hoạch đô thị, hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật cho toàn đô thị và từng khu vực. Xây dựng mô hình đô thị có bản sắc với hình ảnh đô thị với sông nước, đô thị xanh.

Đề xuất các giải pháp điều chỉnh, kết nối các dự án thành phần hiện có để tạo nên chỉnh thể không gian thống nhất toàn khu vực và phù hợp với định hướng phát triển không gian chung của khu vực.

4.4.2. Định hướng phát triển không gian và thiết kế đô thị
Nghiên cứu, rà soát, kế thừa hợp lý các định hướng của Quy hoạch chung 2017 và các quy hoạch ngành có liên quan; trên cơ sở địa hình cảnh quan, khả năng kết nối hạ tầng kết hợp các yếu tố đặc thù, nghiên cứu, đề xuất cấu trúc phát triển không gian và cơ cấu phân khu chức năng cho thành phố Hải Dương trên nguyên tắc hài hòa về không gian, hợp lý linh hoạt trong liên kết chia sẻ chức năng và có thể kiểm soát dễ dàng, xác định các vùng phát triển.
Đề xuất định hướng phát triển không gian nông thôn và vùng ven đô, tổ chức phát triển các làng nghề đi đôi với bảo tồn nhằm phát hu y các giá trị văn hóa, lịch sự hiện có đồng thời làm nổi bật vai trò trung tâm hợp tác liên kết phát triển của Vùng thủ đô Hà Nội, Vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ và Vùng đồng bằng sông Hồng.

Đề xuất tổ chức không gian các khu chức năng, khu vực cửa ngõ đô thị, trục không gian chính, tuyến không gian, không gian kiến trúc, cảnh quan địa hình và điểm nhấn trong đô thị. Xác định khu trung tâm đô thị để tổ chức lập thiết kế đô thị tạo dựng hình ảnh kiến trúc cảnh quan cho khu trung tâm. Hình thái kiến trúc và cấu trúc đô thị: Mẫu dạng kiến trúc, cấu trúc đô thị.
Nghiên cứu quy hoạch hệ thống khung giao thông: hệ thống tầng bậc, các nút quan trọng, điểm nhấn đô thị, giao thông đối nội, đối ngoại, giao thông địa phương, giao thông liên khu. Nghiên cứu cảnh quan gắn với các mạng giao thông, các mặt cắt điển hình các khoảng lùi, vỉa hè đi bộ, các đường cảnh quan.

Hạ tầng kỹ thuật đô thị: Chỉ dẫn thiết kế thẩm mỹ kiến trúc các công trình bao che công trình hạ tầng kỹ thuật đầu mối, nghiên cứu về chiếu sáng đô thị, nghiên cứu về sử dụng năng lượng bền vững. 

4.4.3. Định hướng quy hoạch sử dụng đất đô thị theo các giai đoạn quy hoạch

+ Đề xuất điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cho các khu chức năng và các hạng mục công trình chính theo cấu trúc và phân khu đã lựa chọn. Thiết lập ranh giới cho khu các khu chức năng: Khu vực hành chính, dịch vụ, du lịch và các hạng mục trọng tâm khác...

+ Xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật có liên quan đến xây dựng và sử dụng đất từng khu vực nhằm phục vụ cho công tác quản lý và kiểm soát phát triển. Đề xuất điều chỉnh bổ sung thêm hoặc bố trí lại các hạng mục công trình được nghiên cứu theo quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết đã phê duyệt nếu cần thiết. 

+ Xác định quỹ đất các khu vực bảo tồn di tích văn hóa lịch sử, các khu phố cũ, các khu vực bảo tồn tự nhiên, khai thác cảnh quan sông Thái Bình, sông Sặt phục vụ du lịch, đất dự trữ phát triển… trên cơ sở phân bố hài hòa, đảm bảo được cảnh quan và dễ dàng triển khai thực hiện.

+ Xác định chức năng sử dụng đất cho các khu vực; xác định chỉ tiêu về mật độ dân cư, chỉ tiêu sử dụng đất; đề xuất kế hoạch sử dụng đất phù hợp với từng giai đoạn phát triển; xác định quỹ đất dự kiến xây dựng phát triển đô thị.

Bố trí các hành lang cách ly, hành lang hạ tầng chính và quỹ đất xây dựng công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật.

4.4.4. Định hướng hệ thống hạ tầng kinh tế xã hội

Định hướng quy hoạch phát triển hệ thống công trình hạ tầng kinh tế xã hội bao gồm: công nghiệp, dịch vụ, du lịch, trụ sở làm việc, nhà ở, y tế, giáo dục, văn hóa, thể dục thể thao,... đáp ứng đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của thành phố Hải Dương mới được mở rộng.

Định hướng quy hoạch bố trí các khu vực phục vụ sản xuất, dịch vụ thương mại, y tế, giáo dục thành phố để đáp ứng nhu cầu sử dụng chung của thành phố và các khu vực lân cận. Bố trí các chức năng dịch vụ hỗ trợ du lịch, tài chính và dịch vụ văn hóa để hỗ trợ phát triển đô thị, dịch vụ du lịch.

Quy hoạch phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội theo hướng chất lượng cao, đảm bảo sự tiếp cận thuận lợi của người dân, du khách và lao động, phù hợp với đặc điểm của thành phố Hải Dương.

Về định hướng tổ chức phát triển các ngành nghề: cần bổ sung các định hướng bảo tồn nhằm phát huy các thiết chế văn hóa, lịch sử, tâm linh gắn với phát triển kinh tế dịch vụ, du lịch và thể hiện Hải Dương là trung tâm hợp tác, liên kết phát triển của vùng đồng bằng Bắc Bộ.

Đối với khu vực phát triển nông nghiệp: Định hướng xây dựng, phát triển nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp đô thị gắn với du lịch dịch vụ, ưu tiên phát triển nông nghiệp công nghệ cao, sản xuất nông nghiệp tập trung theo chuỗi giá trị nông sản có chứng nhận.

4.4.5. Định hướng hệ thống hạ tầng kỹ thuật và môi trường
a. Định hướng quy hoạch Giao thông

· Dự báo nhu cầu vận tải, xác định cơ cấu phương tiện.

· Xác định hệ thống khung hạ tầng giao thông đồng bộ, phát triển đồng bộ mạng lưới giao thông vận tải của thành phố Hải Dương với mạng lưới giao thông vận tải vùng và quốc gia.

· Đảm bảo tính thống nhất về vận tải hàng hóa, hành khách, giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa gắn kết trên địa bàn thành phố. 

· Đề xuất các giải pháp quy hoạch mạng lưới giao thông (giao thông đối nội bộ và đối ngoại) bao gồm đường bộ, đường sắt, đường thuỷ nội địa kết nối hợp lý trong thành phố với toàn vùng.

· Đối với hệ thống giao thông đối ngoại: xác định các loại hình đường bộ (cao tốc, quốc lộ, tỉnh lộ), đường sắt (tuyến vận tải hàng hóa và hành khách), hệ thống các công trình giao thông trên đường đối ngoại và hệ thống bến xe liên tỉnh.

· Đối với hệ thống giao thông đô thị: Đề xuất và phân loại tuyến đường trên cơ sở dự báo lượng chuyên chở qua khu vực và phương tiện vận tải sử dụng. Xác định quy mô và phân cấp các tuyến đường chính, hệ thống bến bãi đỗ xe cho từng khu vực.

· Đối với hệ thống giao thông đường thủy: Đề xuất và phân cấp hệ thống các cảng bao gồm cảng tổng hợp, cảng chuyên dụng, cảng hành khách, hệ thống các bến thuyền. Nghiên cứu bổ sung một số cầu kết nối hai bên bờ sông Bắc Hưng Hải, sông Sặt và sông Thái Bình.
· Đối với hệ thống giao thông đường sắt: Nghiên cứu quy hoạch phát triển sao cho phù hợp với định hướng phát triển của đường sắt Quốc gia; phát triển phương tiện vận tải đường sắt theo hướng đa dạng, an toàn, tốc độ cao. Làm rõ các tuyến mới, vị trí ga và các khu phụ trợ ga.

· Nghiên cứu đề xuất các điểm đấu nối từ đường nối cao tốc với mạng lưới đường đô thị. Giải pháp liên thông các tuyến tỉnh lộ qua đô thị, hạn chế tối đa ảnh hưởng của giao thông quá cảnh đến giao thông đô thị và ngược lại.

· Đề xuất các giải pháp công trình đảm bảo an toàn giao thông trên các tuyến đường, đặc biệt là các tuyến đường có chức năng đối ngoại. 

· Đề xuất mạng lưới và các công trình hỗ trợ phát triển giao thông công cộng hoạt động trong đô thị cũng như kết nối với các đô thị khác, các vùng lân cận.

· Thiết kế mặt cắt ngang các loại đường cải tạo, xây dựng mới phù hợp với việc mở rộng, phát triển về sau; Xác định hệ thống chỉ tiêu kinh tế về quỹ đất giao thông và các chỉ tiêu kỹ thuật về tuyến đường áp dụng. 

· Nghiên cứu, đề xuất giải pháp chống ùn tắc giao thông khu vực đô thị trung tâm hiện có. 

· Đề xuất ứng dụng hệ thống quản lý giao thông thông minh.

· Xác định hệ thống chỉ tiêu kinh tế về quỹ đất giao thông và các chỉ tiêu kỹ thuật về tuyến đường áp dụng. Xác định mặt cắt ngang các loại đường. 

b. Định hướng quy hoạch cao độ nền xây dựng và thoát nước mặt
· Rà xoát, xác định cao độ khống chế hợp lý cho các đô thị, các khu vực xây dựng dưới ảnh hưởng của chế độ mưa lũ và thủy văn của các sông chính và các hồ, suối lớn, các yếu tố tác động của biến đổi khí hậu và mực nước biển dâng. 

· Đề xuất các giải pháp kè chắn. Khoanh vùng các khu vực cấm hoặc hạn chế xây dựng do cấu tạo về địa chất, địa hình.

· Chọn mô hình hệ thống thoát nước mưa, xác định các lưu vực thoát nước chính, hướng thoát nước, xác định mạng lưới và kích thước đường cống thoát nước, miệng xả.

· Xác định vị trí, quy mô các công trình kênh, mương, hồ điều hòa, trạm bơm. 

· Đề xuất các giải pháp phòng chống tai biến thiên nhiên nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu: Chống ngập úng, sạt lở, đê điều,…  

c. Định hướng quy hoạch Cấp nước:
· Đánh giá các chỉ tiêu áp dụng theo các giai đoạn, lựa chọn nguồn nước, giải pháp cấp nước, giải pháp bảo vệ nguồn nước trong quy hoạch năm 2017. Rà soát các dự án cấp nước trên địa bàn tỉnh.
- Phân tích đánh giá tài nguyên nước ngầm và nước mặt của khu vực để đề xuất các giải pháp cấp nước (lựa chọn nguồn nước) và bảo vệ nguồn nước.

- Xác định tiêu chuẩn và nhu cầu dùng nước, dự kiến nguồn cấp, công trình đầu mối, mạng lưới đường ống cấp nước, cấp nước chữa cháy và các thông số kỹ thuật.

d. Định hướng Cấp điện, chiếu sáng đô thị
· Xác định chỉ tiêu và tiêu chuẩn cấp điện, dự báo nhu cầu sử dụng điện, giải pháp bố trí các công trình đầu mối, cơ cấu lưới điện trong quy hoạch năm 2017. 

- Xác định tiêu chuẩn, nhu cầu sử dụng điện; lựa chọn cân đối nguồn điện; Đề xuất giải pháp thiết kế mạng lưới cấp điện cao áp, trung áp và cấu trúc lưới điện hạ thế, dự kiến các công trình đầu mối, tổ chức mạng lưới đường dây, trạm biến áp cho từng giai đoạn quy hoạch

- Tính toán nhu cầu và đề xuất giải pháp cho chiếu sáng (công trình giao thông; công cộng, quảng cáo, lễ hội...); Đề xuất khai thác sử dụng các nguồn năng lượng khác.
e. Định hướng quy hoạch cơ sở hạ tầng bưu chính viễn thông:

Tính toán nhu cầu và đề xuất giải pháp phát triển hạ tầng bưu chính – viễn thông. Xây dựng mạng lưới truyền dẫn quang đồng bộ theo hướng sử dụng chung cơ sở hạ tầng, mở rộng hệ thống viễn thông công cộng đáp ứng nhu cầu của người sử dụng, phục vụ phát triển kinh tế xã hội. Dự kiến các công trình đầu mối, tổ chức mạng lưới cáp ngoại vi diện rộng đảm bảo mỹ quan đô thị.
f. Định hướng quy hoạch Thu gom xử lý nước thải, thu gom xử lý chất thải rắn và quản lý nghĩa trang

Đánh giá việc xác định chỉ tiêu và tiêu chuẩn thoát nước thải; chất thải rắn; nghĩa trang; dự báo nhu cầu xử lý, giải pháp bố trí các công trình đầu mối, mạng lưới thu gom trong quy hoạch năm 2017.

+ Xác định tiêu chuẩn và dự báo khối lượng thoát nước thải, chất thải rắn, nhu cầu đất nghĩa trang. 

+ Định hướng hệ thống thu gom và xử lý nước thải, chất thải rắn; nghĩa trang và nhà tang lễ đô thị.

g. Định hướng quy hoạch công trình ngầm hạ tầng kỹ thuật

Xác định vị trí, quy mô các công trình giao thông ngầm: hầm đường bộ, bãi đỗ xe, hầm cho người đi bộ,... và các công trình phụ trợ kết nối (kể cả phần đường nối phần ngầm với mặt đất). 

Xác định vị trí, quy mô các công trình đầu mối kỹ thuật ngầm: Trạm cấp nước, trạm bơm tăng áp; trạm xử lý nước thải, trạm bơm nước thải; trạm biến áp,... (nếu có).

Xác định vị trí, quy mô các công trình tuy nen, hào kỹ thuật. 

Xác định vị trí, quy mô các công đường dây, đường ống kỹ thuật ngầm đô thị. 

4.5. Đánh giá môi trường chiến lược

Tuân thủ các yêu cầu tại Mục 7, Điều 15, Nghị định 37/2010/NĐ-CP về định hướng phát triển hạ tầng kỹ thuật đô thị. Ngoài ra, lưu ý một số yêu cầu sau:

· Phân tích, dự báo những tác động tích cực và tiêu cực ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội và môi trường đô thị; đề xuất hệ thống tiêu chí bảo vệ môi trường để đưa ra các giải pháp về định hướng phát triển không gian và hạ tầng kỹ thuật tối ưu.

· Đề ra các giải pháp tổng thể phòng ngừa, giảm thiểu, khắc phục tác động và rủi ro đối với dân cư; hệ sinh thái tự nhiên; nguồn nước, không khí, tiếng ồn khi triển khai thực hiện quy hoạch.

· Nghiên cứu đề cập đến biến đổi khí hậu.

· Đánh giá các tác động do phát triển các khu chức năng, phát triển không gian đô thị và phát triển hệ thống hạ tầng khu vực.

· Đề xuất các giải pháp giải quyết các vấn đề môi trường còn tồn tại trong đồ án quy hoạch. Xác định các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu tác động và quản lý, giám sát môi trường.

· Các đề xuất, kiến nghị để đảm bảo môi trường phát triển bền vững. 

4.6. Kế hoạch thực hiện quy hoạch và các chương trình, dự án ưu tiên đầu tư

· Xác định các chương trình, dự án ưu tiên đầu tư chủ yếu có ý nghĩa tạo động lực phát triển Thành phố Hải Dương về cơ sở hạ tầng kỹ thuật, xã hội và bảo vệ các di sản có giá trị, bảo vệ môi trường phù hợp với nguồn lực.

· Xác định các khu vực trọng tâm đầu tư, các công trình trọng điểm cần đầu tư: vị trí khu vực công cộng, các hạng mục công trình hạ tầng xã hội, hạ tầng kinh tế ưu tiên đầu tư. Hình thành các chương trình, cụ thể hóa các mục tiêu và các dự án đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật theo thứ tự ưu tiên.

· Xây dựng Tiêu thức lựa chọn chương trình, dự án ưu tiên đầu tư, cơ cấu nguồn vốn (Nguồn vốn trung ương, Nguồn vốn địa phương, nguồn xã hội hóa, huy động tài trợ) và phương án huy động vốn triển khai quy hoạch. Phân kỳ đầu tư theo từng giai đoạn gắn liền với khả năng đmả bảo nguồn lực thực hiện quy hoạch.

4.7. Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch

a. Quy định chung 

· Đề ra các quy định hướng dẫn cho việc xây dựng và quản lý các công trình trong tương lai. Xác định các khu vực tự nhiên cần bảo vệ và các quỹ đất dự phòng, đặc biệt là quỹ đất dự phòng phát triển trong tương lai. Đồng thời cũng xác định các phân vùng quản lý phát triển.

· Quy định về quy mô diện tích, dân số toàn đô thị: quy mô diện tích đất xây dựng, phân bố dân số các giai đoạn (giai đoạn đầu đến 2030 và giai đoạn sau đến 2040).

· Quy định chung về kiểm soát phát triển không gian quy hoạch kiến trúc Thành phố Hải Dương: Quản lý theo cấu trúc phát triển bền vững, hài hòa, đồng bộ; Quy định quản lý kiểm soát phát triển không gian đô thị (Khu bảo tồn, Khu đô thị hóa, khu đất dự trữ phát triển, khu vực tự nhiên hạn chế phát triển, khu vực có cảnh quan đặc thù.).

· Quy định chung về phát triển hạ tầng xã hội: Đối với nhà ở, mạng lưới công sở, mạng lưới dịch vụ du lịch, mạng lưới giáo dục đào tạo, mạng lưới y tế, mạng lưới văn hóa, mạng lưới thể dục thể thao , mạng lưới không gian xanh, mạng lưới công nghiệp, thương mại, khu vực an ninh quốc phòng.

· Quy định về quy hoạch hạ tầng kỹ thuật: Hệ thống giao thông; san nền, thoát nước mưa; Hệ thống cấp nước; Hệ thống cấp điện; Hệ thống chiếu sáng đô thị; Hệ thống thu gom và xử lý nước thải, quản lý chất thải rắn, quản lý nghĩa trang; Quy định về hạ tầng ngầm (nếu có). 

· Quy định về môi trường: Tiêu chí đánh giá các thành phần môi trường (không khí, đất, nước, hệ sinh thái, cảnh quan); Phân vùng bảo vệ môi trường; Giải pháp quản lý và công nghệ giảm thiểu tác động đến môi trường với từng vùng.

b. Quy định cụ thể 

Xây dựng các chỉ dẫn cụ thể, thích hợp và thuận lợi cho việc quản lý, kiểm soát phát triển về tính chất, quy mô, định hướng phát triển không gian, hạ tầng. Đưa ra các khuyến cáo và nghiêm cấm về xây dựng phát triển đô thị cho từng khu vực cụ thể như:

· Khu vực bảo tồn: quần thể các di tích lịch sử trên địa bàn thành phố.

· Khu vực phát triển đô thị: Khu trung tâm mật độ cao, khu phố nhà ở, khu phố xanh, các dải đô thị hóa…

· Khu tự nhiên hạn chế phát triển: Khu tự nhiên, các khu vực tự nhiên bảo vệ cảnh quan, mạng lưới các điểm có giá trị cảnh quan nổi tiếng phục vụ du lịch, vùng có nguy cơ ngập lụt…

· Quy định một số chỉ tiêu chính về quy hoạch, kiến trúc: mật độ xây dựng, hình thức kiến trúc, chiều cao công trình (tối đa) chỉ giới xây dựng (theo các tuyến phố).

· Quy định một số chỉ tiêu chính về hạ tầng kỹ thuật: cao độ khống chế xây dựng, giao thông, cấp nước, thoát nước, cấp điện, hệ thống thông tin liên lạc v.v… 

· Quy định về bảo vệ môi trường, bảo vệ cảnh quan.

· Hệ thống các khu, điểm dân cư hiện hữu sẽ trở thành bộ phận của Thành phố Hải Dương.

c. Quy định về tổ chức thực hiện
Quy định về kế hoạch tổ chức thực hiện, phân công trách nhiệm cụ thể cho các bên liên quan và đưa ra các quy định giám sát thực hiện quy hoạch được duyệt.

5. YÊU CẦU VỀ HỒ SƠ SẢN PHẨM 
5.1. Yêu cầu về hồ sơ sản phẩm

Hồ sơ sản phẩm quy hoạch được lập trên cơ sở Luật Xây dựng năm 2014; Luật Quy hoạch đô thị; Nghị định số 37/2010/NĐ-CP về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị; Nghị định 44/2015/NĐ-CP ban ngày 06 tháng 05 năm 2015 của Chính phủ và thông tư hướng dẫn về việc quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng; Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016 của Bộ Xây dựng Quy định về hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch khu chức năng đặc thù; Với mức độ, quy cách, nội dung thể hiện hồ sơ đồ án Quy hoạch chung đô thị tỷ lệ 1/10.000. 
Thành phần hồ sơ sản phẩm như sau:

5.1.1. Phần Văn bản

· Thuyết minh và bản vẽ thu nhỏ A3;

· Quy định quản lý theo đồ án Quy hoạch chung;

· Dự thảo các văn bản: Tờ trình, Quyết định.
5.1.2. Phần Bản vẽ
	TT
	Danh mục
	Tỷ lệ

	1
	Sơ đồ vị trí và liên hệ vùng
	Tỷ lệ thích hợp

	2
	Các bản đồ hiện trạng: Sử dụng đất,  kiến trúc cảnh quan, hệ thống hạ tầng xã hội, hiện trạng giao thông, cấp điện và chiếu sáng đô thị, cấp nước, cao độ nền và thoát nước mưa, thoát nước bẩn, thu gom chất thải rắn, nghĩa trang, môi trường.
	1/10.000 -1/25.000

	3
	Bản đồ đánh giá tổng hợp về đất xây dựng
	1/10.000 -1/25.000

	4
	Sơ đồ cơ cấu phát triển đô thị 
	Tỷ lệ thích hợp

	5
	Bản đồ Định hướng phát triển không gian đô thị
	1/10.000 -1/25.000

	6
	Bản đồ Quy hoạch sử dụng đất và phân khu chức năng theo các giai đoạn quy hoạch
	1/10.000 -1/25.000

	7
	Các Bản đồ định hướng phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị
	1/10.000 -1/25.000

	8
	Thiết kế đô thị
	Tỷ lệ thích hợp

	9
	Đánh giá môi trường chiến lược
	Tỷ lệ thích hợp


5.2. Dự toán chi phí và nguồn vốn thực hiện
5.2.1. Dự toán chi phí

Dự toán kinh phí lập đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung Thành phố Hải Dương, áp dụng định mức dự toán theo thông tư số 05/2017/TT-BXD ngày 05/04/2017 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị và các hướng dẫn về chi phí, định mức có liên quan. 

5.2.2. Nguồn vốn lập quy hoạch

Nguồn vốn lập quy hoạch: ngân sách thành phố Hải Dương.
6. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

6.1. Tiến độ lập quy hoạch

- Thời gian lập quy hoạch không quá 12 tháng kể từ khi nhiệm vụ quy hoạch được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt;
- Thời gian bắt đầu: Sau khi nhiệm vụ quy hoạch, dự toán được các cấp có thẩm quyền phê duyệt và có bản đồ đo đạc địa hình tỷ lệ phù hợp;
- Thời gian hoàn thành: 12 tháng, không kể thời gian chờ thẩm định, phê duyệt.

6.2. Tổ chức thực hiện 

· Cấp phê duyệt: 

Thủ tướng Chính phủ;
· Cơ quan thẩm định: 

Bộ Xây dựng;
· Cơ quan trình duyệt: 
Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương;
· Cơ quan tổ chức lập quy hoạch: Ủy ban nhân dân thành phố Hải Dương;
· Cơ quan lập quy hoạch: 
Đơn vị tư vấn có năng lực hoạt động phù hợp, được lựa chọn theo quy định pháp luật.
CÁC VĂN BẢN PHÁP LÝ LIÊN QUAN
BẢN VẼ A3 THU NHỎ
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